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NỘI DUNG BẢN CÁO BẠCH

I. CÁC NHÂN TỐ RỦI RO

1. Rủi ro về kinh tế

Sản phẩm bao bì nhựa màng ghép của SAPLASTIC là sản phẩm có chất lượng cao, tính năng ưu việt phục vụ cho nhu cầu của nhiều ngành như chế biến thực phẩm, thủy sản và các ngành khác nên tốc độ tăng trưởng kinh tế cũng như tốc độ tăng trưởng của các ngành công nghiệp có ảnh hưởng trực tiếp đến việc tiêu thụ sản phẩm SAPLASTIC. Đối với những nước đang phát triển và có nền kinh tế tăng trưởng mạnh như Việt Nam hiện nay, mức độ tăng trưởng các ngành công nghiệp chế biến và những ngành sử dụng sản phẩm của SAPLASTIC là rất lớn và luôn nhận được sự quan tâm đầu tư phát triển của Chính phủ. Nếu nền kinh tế lâm vào tình trạng khủng hoảng, tốc độ tăng trưởng của các ngành công nghiệp trên giảm thì sẽ làm cho sản lượng tiêu thụ của ngành sản xuất bao bì bị sụt giảm.  

Những năm trở lại đây, nền kinh tế Việt Nam duy trì tốc độ tăng trưởng ở mức khá cao so với các nước trong khu vực và trên thế giới. Tốc độ tăng trưởng GDP năm 2005 đạt 8,17%, năm 2006 đạt 8,2%, năm 2007 đạt 8,48% và năm 2008 ước khoảng 8,5%. Theo nhận định của các chuyên gia phân tích kinh tế, tốc độ tăng trưởng GDP của Việt Nam sẽ tiếp tục tăng trưởng và duy trì ở mức cao từ 7- 8%/năm. Với nhu cầu sử dụng các sản phẩm ngành nhựa là tương đối ổn định so với các ngành nghề khác ngay cả khi nền kinh tế có sự tăng trưởng không như kỳ vọng. Vì vậy, sự phát triển lạc quan của nền kinh tế nói chung và những ngành công nghiệp sử dụng sản phẩm của SAPLASTIC nói riêng có ảnh hưởng tốt đến sự phát triển của SAPLASTIC. Qua đây có thể nhận định rằng rủi ro về kinh tế không phải là một rủi ro lớn đối với hoạt động của SAPLASTIC.

2. Rủi ro về luật pháp

Hoạt động của SAPLASTIC có chịu ảnh hưởng của Luật Doanh nghiệp, Luật chứng khoán và các văn bản hướng dẫn các Luật này. Tuy nhiên các văn bản dưới luật này đang trong quá trình hoàn thiện, sự thay đổi về mặt chính sách luôn có thể xảy ra và khi xảy ra thì sẽ ít nhiều ảnh hưởng đến hoạt động quản trị, kinh doanh của doanh nghiệp. Ngoài ra hệ thống luật pháp chưa đồng bộ, quá trình thực thi chưa đạt hiệu quả cao nên khả năng chính sách của Nhà nước thay đổi theo hướng bất lợi cho SAPLASTIC có thể xảy ra và ảnh hưởng không tốt đến hoạt động sản xuất kinh doanh của SAPLASTIC.
3. Rủi ro tỷ giá

Các nguyên liệu nhập khẩu của SAPLASTIC chiếm tỷ trọng lớn trong cơ cấu nguyên vật liệu. SAPLASTIC thanh toán các đơn hàng nhập khẩu chủ yếu bằng nguồn ngoại tệ mua của Ngân hàng. Sự biến động của tỷ giá hối đoái sẽ tác động đến giá thành nguyên liệu đầu vào của SAPLASTIC gây ảnh hưởng đến hiệu quả kinh doanh. Trong những năm gần đây tỷ giá VND/USD biến động không quá lớn, mức dao động tỷ giá hối đoái khá thấp do chính sách điều tiết của Nhà nước nên không ảnh hưởng nhiều đến việc xuất nhập khẩu.
4. Rủi ro biến động giá nguyên vật liệu

Hiện nay, nguyên liệu chính của ngành sản xuất bao bì nhựa trong nước là nhập khẩu. Các nguyên liệu này là chế phẩm từ dầu khí vì vậy việc dự đoán được biến động trên thị trường nguyên liệu cần phải nắm biến động của giá dầu cũng như nhu cầu nguyên liệu nhựa tại những nước xuất khẩu lớn cũng như chính trong nước. Trên thực tế, sự biến động tăng giá nguyên liệu đầu vào trên thế giới trong thời gian qua đã gây ra những khó khăn trực tiếp tới hoạt động của các doanh nghiệp sản xuất trong ngành nhựa. Vì vậy rất khó khăn trong việc xây dựng kế hoạch sản xuất kinh doanh dài hạn.

Do nguyên vật liệu đầu vào chiếm tỷ trọng lớn (khoản 80% giá thành sản phẩm) trong giá thành sản phẩm nên biến động giá cả nguyên vật liệu cũng tác động lớn đến kết quả kinh doanh của Công ty. Vì vậy, rủi ro biến động giá nguyên liệu đầu vào là một rủi ro lớn đối với hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty. Để hạn chế những ảnh hưởng do nguyên nhân này, Công ty đã chủ động thực hiện ký kết các hợp đồng thu mua nguyên liệu dài hạn với các nhà cung cấp lớn (như: Công ty TNHH Sakata Inx Việt Nam, Công ty Tae Young Vina Chemical.....) qua đó giúp đảm bảo sự ổn định của các nguồn cung cấp cũng như giá thu mua nguyên vật liệu. Song song với đó, Công ty hiện đang rà soát lại toàn bộ quy trình sản xuất theo tiêu chuẩn ISO 9001:2000 và từng bước cắt giảm chi phí cho từng khâu sản xuất. Bên cạnh đó, Công ty còn xem xét các chiến lược liên quan đến việc bán hàng như đàm phán với các khách hàng về việc tăng giá bán, mở rộng và tăng cường hoạt động marketing phục vụ khâu bán hàng.
5. Rủi ro cạnh tranh 

Lĩnh vực bao bì nhựa màng ghép là lĩnh vực có tiềm năng phát triển rất lớn nên ngày càng có nhiều doanh nghiệp tham gia vào lĩnh vực này. Ngoài ra, sản phẩm của SAPLASTIC còn chịu sự cạnh tranh rất lớn của hàng nhập khẩu từ các nước tiên tiến trên thế giới.

Mặc dù vậy, với lợi thế về thương hiệu cùng với trình độ kỹ thuật hiện đại cũng như chiến lược phát triển trong tương lai, SAPLASTIC hoàn toàn có thể tự tin vào khả năng cạnh tranh của mình trước các đối thủ cạnh tranh trong và ngoài nước. Nhìn chung, việc ngày càng có nhiều đối thủ cạnh tranh sẽ làm giảm thị phần của SAPLASTIC, nhưng với những lợi thế sẵn có của mình, SAPLASTIC có đủ năng lực để kiểm soát được rủi ro này.

Theo nghiên cứu của Hiệp hội Nhựa Thành phố Hồ Chí Minh, tốc độ tăng trưởng của nhu cầu đầu ra của ngành trung bình là 25%-30%/năm, nhưng khả năng cung cấp (đầu tư mới máy móc thiết bị) của toàn ngành chỉ tăng từ 10%-15%/năm. Tốc độ tăng giữa cung và cầu lệch nhau, đầu ra vẫn lớn hơn đầu vào nên là một lợi thế lớn của ngành bao bì nhựa, do đó rủi ro về cạnh tranh trong thời gian trước mắt không quá lớn.

6. Rủi ro khác

Các rủi ro như chiến tranh, thiên tai, hỏa hoạn, dịch bệnh… là những rủi ro bất khả kháng, mặc dù rất hiếm khi xảy ra, nhưng nếu xảy ra sẽ gây thiệt hại lớn cho tài sản, con người và tình hình hoạt động chung của SAPLASTIC.
II. 
NHỮNG NGƯỜI CHỊU TRÁCH NHIỆM CHÍNH ĐỐI VỚI NỘI DUNG BẢN CÁO BẠCH

1. Tổ chức niêm yết: CÔNG TY CỔ PHẦN BAO BÌ NHỰA SÀI GÒN 
Ông Dương Văn Xuyên
Chủ tịch Hội đồng Quản Trị

Ông Dương Quốc Thái
Tổng Giám đốc kiêm thành viên Hội đồng Quản trị
Bà Nguyễn Thị Thanh Son
Kế toán trưởng 

Chúng tôi đảm bảo rằng các thông tin và số liệu trong Bản cáo bạch này là phù hợp với thực tế mà chúng tôi được biết, hoặc đã điều tra, thu thập một cách hợp lý.

2. Tổ chức tư vấn: CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN VIỆT QUỐC
Ông Nguyễn Thành Nam
Tổng Giám đốc đại diện theo pháp luật của Công ty cổ phần chứng khoán Việt Quốc (sau đây gọi tắt là VQS)

Bản cáo bạch này là một phần của hồ sơ đăng ký niêm yết do Công ty Cổ phần Chứng khoán Việt Quốc tham gia lập trên cơ sở hợp đồng tư vấn với Công ty cổ phần Bao bì Nhựa Sài Gòn. Chúng tôi đảm bảo rằng việc phân tích, đánh giá và lựa chọn ngôn từ trong Bản cáo bạch đã được thực hiện một cách hợp lý và cẩn trọng dựa trên cơ sở các thông tin và số liệu do Công ty cổ phần Bao bì Nhựa Sài Gòn cung cấp.
III. 
CÁC KHÁI NIỆM VÀ CÁC CHỮ VIẾT TẮT

· Công ty

: Công ty Cổ phần Bao bì Nhựa Sài Gòn

· Tổ chức niêm yết
: Công ty Cổ phần Bao bì Nhựa Sài Gòn

· SAPLASTIC

: Tên viết tắt Công ty Cổ phần Bao bì Nhựa Sài Gòn
· VQS


: Tên viết tắt Công ty Cổ phần Chứng khoán Việt Quốc
· HĐQT


: Hội đồng Quản trị

· BKS


: Ban Kiểm soát

· ĐHĐCĐ

: Đại hội đồng cổ đông

· KCS


: Bộ phận kiểm tra chất lượng của SAPLASTIC

· CBCNV

: Cán bộ công nhân viên

· UBND


: Ủy Ban Nhân Dân

· Điều lệ

: Điều lệ của Công ty đã được Đại hội đồng cổ đông của SAPLASTIC thông qua.

· Vốn điều lệ

: Là số vốn do tất cả các cổ đông góp và được ghi vào Điều lệ của SAPLASTIC.

· Cổ phần

: Vốn điều lệ được chia thành nhiều phần bằng nhau.

· Cổ phiếu

: Chứng chỉ do SAPLASTIC phát hành xác nhận quyền sở hữu của một hoặc một số cổ phần của SAPLASTIC.

· Người có liên quan
: Cá nhân hoặc tổ chức có quan hệ với nhau trong các trường hợp sau đây:

· Công ty mẹ và công ty con (nếu có).

· Công ty và người hoặc nhóm người có khả năng chi phối việc ra quyết định, hoạt động của công ty đó thông qua các cơ quan quản lý công ty.

· Công ty và những người quản lý công ty.

· Nhóm người thỏa thuận cùng phối hợp để thâu tóm phần vốn góp, cổ phần hoặc lợi ích ở công ty hoặc để chi phối việc ra quyết định của Công ty.

· Bố, bố nuôi, mẹ, mẹ nuôi, vợ, chồng, con, con nuôi, anh, chị em ruột của người quản lý công ty, thành viên công ty, cổ đông có cổ phần chi phối.

Ngoài ra, những thuật ngữ khác (nếu có) sẽ được hiểu như quy định trong Luật Chứng khoán ngày 29/6/2006 của Quốc hội số 70/2006/QH11, Nghị định 14/2007/NĐ-CP ngày 19/01/2007 của Chính phủ và các văn bản pháp luật khác có liên quan.
IV.
TÌNH HÌNH VÀ ĐẶC ĐIỂM CỦA TỔ CHỨC NIÊM YẾT
1. Tóm tắt quá trình hình thành và phát triển

Lịch sử hình thành và phát triển

Công ty TNHH Bao Bì Nhựa Sài Gòn (tiền thân của Công ty cổ phần Bao Bì Nhựa Sài Gòn) được Sở Kế hoạch và Đầu tư Tp. Hồ Chí Minh cấp giấy phép vào ngày 16 tháng 04 năm 2001, dưới sự điều hành của Ban Giám đốc là những cán bộ chủ chốt có tâm huyết với nghề, có kinh nghiệm trong ngành bao bì và có trình độ quản lý giỏi đã được đào tạo bài bản.
Tháng 07 năm 2001, SAPLASTIC đặt viên gạch đầu tiên khởi công công trình xây dựng nhà máy trên nền đất 5.208m2 tọa lạc tại Khu công nghiệp Tân Bình.
Tháng 02 năm 2003, công trình xây dựng nhà máy hoàn thành, hoàn công và đưa vào sử dụng, cũng là lúc SAPLASTIC nhập giàn máy In và Ghép tự động hiện đại, bắt đầu cho việc chính thức sản xuất kinh doanh của SAPLASTIC.
Trong quá trình hoạt động, SAPLASTIC không ngừng liên tục cải tiến hệ thống máy móc cũng như chất lượng sản phẩm nhằm thỏa mãn cao nhất nhu cầu của khách hàng. Nhờ đó SAPLASTIC đã có được vị trí và thị phần trên thương trường cũng như uy tín của SAPLASTIC ngày càng vững chắc.

Việc đạt được 02 chứng nhận hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001:2000 và hệ thống quản lý môi trường ISO 14001:2004 của tổ chức chứng nhận TUV của Cộng hòa Liên bang Đức vào tháng 12 năm 2005 là một cột mốc quan trọng, đánh dấu sự phát triển vượt bậc của SAPLASTIC. 

Giữa năm 2007, để đáp ứng nhu cầu phát triển, SAPLASTIC đã chuyển đổi hình thức từ Công ty TNHH thành Công ty Cổ phần, đồng thời tiến hành mở rộng và phát triển sản xuất.
Giới thiệu về SAPLASTIC

· Tên Công ty
: CÔNG TY CỔ PHẦN BAO BÌ NHỰA SÀI GÒN
· Tên tiếng Anh
: SAIGON PLASTIC PACKAGING JOINT STOCK COMPANY
· Tên viết tắt
: SAPLASTIC. JSC
· Logo
:
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· Vốn điều lệ
:
35.000.000.000 đồng (Ba mươi lăm tỷ đồng)
· Trụ sở chính
: Lô II – 2B, Cụm V, Nhóm Công nghiệp II, Khu Công nghiệp Tân Bình, Đường số 10, Phường Tây Thạnh, Quận Tân Phú

· Điện thoại
:
(84-8) 8162765 – 8162766 – 8162767

· Fax
: (84-8) 8155262 – 8162768 

· Website
: www.saplastic.com.vn

· Email
: info@saplastic.com.vn


  welcome@saplastic.com.vn

· Giấy CNĐKKD
: số 4103007655  do Sở Kế hoạch và Đầu tư 


  Thành phố Hồ Chí Minh cấp ngày 28/08/2007

· Tài khoản
: Số 604704060000093 Ngân hàng TMCP Quốc Tế Việt Nam – Chi nhánh Quận 2, Tp Hồ Chí Minh

· Ngành nghề kinh doanh: Sản xuất bao bì màng ghép phức hợp, bao bì nhựa, bao bì giấy và bao bì kim loại.
Quá trình tăng vốn Điều lệ của Công ty trong suốt thời gian hoạt động: 

Trong năm 2007 Công ty đã tăng vốn 03 lần.

Căn cứ vào kết quả kinh doanh năm 2006, Công ty TNHH Bao Bì Nhựa Sài Gòn đã đã tiến hành phân chia lợi nhuận và trích từ lợi nhuận để lại để tăng vốn là 2,475 tỷ đồng, nâng tổng vốn điều lệ lên 18,975 tỷ đồng.

Căn cứ Quyết định số QĐ/15092007/ĐHĐCĐ ngày 15/09/2007 về việc phân chia lợi nhuận từ kết quả kinh doanh 8 tháng đầu năm 2007, Công ty cổ phần Bao Bì Nhựa Sài Gòn đã đã tiến hành chi trả cổ tức  và thưởng bằng cổ phiếu cho các cổ đông để tăng vốn là 1,025 tỷ đồng, nâng tổng vốn điều lệ lên 20 tỷ đồng. 

Ngày 12/10/2007, Công ty cổ phần Bao Bì Nhựa Sài Gòn đã phát hành thành công thêm 15 tỷ vốn điều lệ, nâng tổng vốn điều lệ lên 35 tỉ đồng. Trong đợt phát hành này số lượng cổ phần được phân phối như sau:
· Phát hành cho cán bộ công nhân viên công ty (42 người) 100.000 cổ phần với giá bằng mệnh giá. 

· Phát hành cho cổ đông hiện hữu (9 cổ đông) 400.000 cổ phần với giá bằng mệnh giá.

· Phát hành riêng lẻ ra bên ngoài (2 cổ đông) là 1.000.000 cổ phần với giá 45.000 VNĐ (Bốn mươi lăm nghìn đồng/một cổ phần).
Sau khi kết thúc thành công đợt phát hành tăng vốn này, Công ty đã nộp hồ sơ lên Ủy Ban Chứng khoán Nhà nước đăng ký Công ty đại chúng và đã được chấp thuận theo công văn số 362/UBCK-QLPH. Như vậy cơ cấu vốn của Công ty tại thời điểm 04/05/2008 như sau:

Bảng 1: Cơ cấu vốn SAPLASTIC tại thời điểm 04/05/2008
	Cơ cấu vốn
	Số lượng CP
	Giá trị (đồng)
	Tỷ lệ (%)

	Cổ đông sáng lập
	2.650.000
	26.500.000.000
	75,71%

	Người lao động trong Công ty và cổ đông ngoài Công ty
	850.000
	8.500.000.000
	24,29%

	Tổng cộng
	3.500.000
	35.000.000.000
	100%


(Nguồn: SAPLASTIC)
Mục đích của việc phát hành tăng vốn :

· Một phần tiền thu được trong đợt phát hành thêm được dùng vào mục đích tái cấu trúc vốn, trả bớt một phần nợ vay ngân hàng, bổ sung nguồn vốn lưu động. SAPLASTIC đang hoạt động chỉ với 70% công suất do thiếu vốn lưu động, mặc dù khối lượng đơn đặt hàng cũng như nhu cầu thực tế đã vượt xa khả năng đáp ứng của Công ty. 
· Phần còn lại sẽ được sử dụng làm nguồn vốn đối ứng để vay ngân hàng đầu tư thêm một dây chuyền, mở rộng năng lực sản xuất. Nhằm đáp ứng nhu cầu ngày càng tăng của thị trường, SAPLASTIC sẽ đầu tư thêm một dây chuyền sản xuất, nâng công suất lên gấp 3 lần so với hiện tại. Dự kiến tổng vốn đầu tư là 100 tỷ đồng. Hiện tại, SAPLASTIC đang tiến hành các thủ tục để vay vốn đầu tư, mua và nhận chuyển giao công nghệ, thiết bị. Dây chuyền mới sẽ đi vào hoạt động vào Quý III năm 2008, đáp ứng nhu cầu ngày càng tăng của thị trường. 
2.  Cơ cấu tổ chức của SAPLASTIC

Trụ sở chính

· Địa chỉ
: Lô II – 2B, Cụm V, Nhóm Công nghiệp II, Khu công nghiệp Tân Bình, Đường số 10, Phường Tây Thạnh, Quận Tân Phú

· Điện thoại
: (84-8) 8162765 – 8162766 – 8162767 

· Fax
: (84-8) 8155262 – 8162768 
· Email
: info@saplastic.com.vn, welcome@saplastic.com.vn

· Website 
: www.saplastic.com.vn

Chi nhánh:

SAPLASTIC đã hoàn tất việc thành lập chi nhánh tại Hà Nội, và chi nhánh đã đi vào hoạt động từ tháng 11 năm 2007.
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	Toàn cảnh nhà máy SAPLASTIC
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Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ)

Gồm tất cả các cổ đông có quyền biểu quyết và là cơ quan có thẩm quyền cao nhất của Công ty, có quyền quyết định tỷ lệ trả cổ tức hàng năm; phê chuẩn báo cáo tài chính hàng năm; bầu và bãi miễn HĐQT, BKS; bổ sung và sửa đổi điều lệ; quyết định loại và số lượng cổ phần phát hành; sáp nhập hoặc chuyển đổi Công ty; tổ chức lại và giải thể Công ty, v.v...

Hội đồng quản trị (HĐQT)

HĐQT là cơ quan quản lý cao nhất của Công ty giữa hai kỳ ĐHĐCĐ, có toàn quyền nhân danh Công ty để quyết định mọi vấn đề có liên quan đến mục đích, quyền lợi của Công ty – trừ những vấn đề thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ.

Ban kiểm soát (BKS)

Là cơ quan trực thuộc ĐHĐCĐ, do ĐHĐCĐ bầu ra. BKS có nhiệm vụ kiểm soát hoạt động kinh doanh, báo cáo tài chính của Công ty. Ban kiểm soát hoạt động độc lập với HĐQT và bộ máy điều hành của Ban Tổng Giám đốc.

Ban Tổng Giám đốc

Ban Tổng Giám đốc Công ty gồm Tổng Giám đốc và Phó Tổng Giám đốc do HĐQT bổ nhiệm và bãi nhiệm. Các thành viên HĐQT được kiêm nhiệm thành viên Ban Tổng Giám đốc.

Tổng Giám đốc chịu trách nhiệm trực tiếp và chủ yếu trước HĐQT về việc tổ chức, quản lý, điều hành toàn diện các hoạt động tác nghiệp hằng ngày của Công ty theo nghị quyết, quyết định của HĐQT.

Phó Tổng Giám đốc được Tổng Giám đốc phân công, ủy nhiệm quản lý và điều hành một hoặc một số lĩnh vực hoạt động của Công ty. Phó Tổng Giám đốc chịu trách nhiệm trước Tổng Giám đốc và liên đới trách nhiệm với Tổng Giám đốc trước HĐQT trong phạm vi được phân công, ủy nhiệm.
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SƠ ĐỒ CƠ CẤU TỔ CHỨC VÀ QUẢN LÝ CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN BAO BÌ NHỰA SÀI GÒN
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4. Danh sách cổ đông nắm giữ từ trên 5% vốn cổ phần của SAPLASTIC, Danh sách cổ đông sáng lập và tỷ lệ cổ phần nắm giữ
Danh sách cổ đông nắm giữ từ trên 5% vốn cổ phần
Bảng 2: Cổ đông nắm giữ trên 5% vốn cổ phần của Công ty tại thời điểm 04/05/2008
	TT
	Tên Cổ đông
	CMTND, GP ĐKKD
	Địa chỉ
	Số CP
	Tỷ lệ

	1
	Dương Văn Xuyên
	020425806
	105 Hồ Tùng Mậu, P. Bến Nghé, Q. 1, Tp. Hồ Chí Minh
	200.000
	5,7%

	2
	Dương Thị Thu Hương
	021601679


	105 Hồ Tùng Mậu, P. Bến Nghé, Q. 1, Tp. Hồ Chí Minh
	354.000
	10,1%

	3
	Dương Quốc Thái
	022714623
	446 Quốc lộ 1A, KP2, P. Tam Bình, Q. Thủ Đức, Tp. Hồ Chí Minh
	349.160
	10,0%

	4
	Đỗ Thị Nghiêu
	023133915


	120 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, P. Bến Nghé, Q. 1, Tp. Hồ Chí Minh
	272.840
	7,8%

	5
	Nguyễn Hồng Tuấn
	011499630
	Nhà 14, Ngõ 20, Trương Định, Hà nội
	320.580
	9.2%

	6
	Công ty TNHH Chứng khoán Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam

Đại diện tổ chức góp vốn:

Ngô Thị Phong Lan
	0104000001
	191, Bà Triệu, Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội
	500.000
	14,29%

	7
	VIETNAM HOLDING LTD

Đại diện tổ chức góp vốn:

Nguyễn Thị Tường Vi


	CD-166182
	122 Marry PO Box 709 GT, Goerge, Grand Cayman Islands
	500.000
	14,29%


(Nguồn cung cấp: Theo sổ cổ đông ngày 04/05/2008 của SAPLASTIC)

Một số thông tin về Công ty TNHH Chứng khoán Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam

· Tên đầy đủ: CÔNG TY TNHH CHỨNG KHOÁN NGÂN HÀNG ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN VIỆT NAM
· Địa chỉ: Tầng 10, tòa Tháp đôi VINCOM, số 191 phố Bà Triệu, phường Lê Đại Hành, Quận hai Bà Trưng, Tp. Hà Nội
· Điện thoại: 04-2200668/2200670
· Fax: 04-2200669

· Giấy chứng nhận ĐKKD: Số Số 0104000001 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hà Nội cấp ngày 31/03/2000.

Một số thông tin về Công ty VIETNAM HOLDING LTD:

· Tên đầy đủ: CÔNG TY TNHH VIETNAM HOLDING
· Địa chỉ: Card Coperate Service Ltd.,Second Floor, Zephyr House., 122 Mary PO Box 709 GT, George Town, Grand Cayman, Cayman Island
· Điện thoại: 345-949-4544
· Fax: 345-949-8460
· Giấy chứng nhận thành lập: Số CD-166182 

Danh sách cổ đông sáng lập

Theo Giấy Chứng nhận Đăng ký kinh doanh số 4103007655 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Tp. Hồ Chí Minh cấp cho Công ty Cổ phần ngày 28/08/2007 và đăng ký lần 9 ngày 04/12/2007 danh sách cổ đông sáng lập của SAPLASTIC như sau:

Bảng 3: Danh sách Cổ đông sáng lập của Công ty 
	TT
	Tên Cổ đông
	CMTND, GP ĐKKD
	Địa chỉ
	Số CP
	Tỷ lệ

	1
	Dương Văn Xuyên
	020425806
	105 Hồ Tùng Mậu, P. Bến Nghé, Q. 1, Tp. Hồ Chí Minh
	198.000
	7,47%

	2
	Nguyễn Hồng Tuấn 
	011499630


	Nhà 14, ngõ 20, Trương Định, Q. Hai Bà Trưng, Hà Nội
	318.580
	12,02%

	3
	Dương Quốc Thái
	022714623
	446 Quốc lộ 1A, KP2, P. Tam Bình, Q. Thủ Đức, Tp. Hồ Chí Minh
	345.160
	13,02%

	4
	Dương Thị Thu Hương
	021601679


	105 Hồ Tùng Mậu, P. Bến Nghé, Q. 1, Tp. Hồ Chí Minh
	350.000
	13,21%

	5
	Đỗ Thị Nghiêu
	023133915


	120 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, P. Bến Nghé, Q. 1, Tp. Hồ Chí Minh
	270.840
	10,22%

	6
	Lưu Quốc Dũng
	024179579


	120 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, P. Bến Nghé, Q. 1, Tp. Hồ Chí Minh
	72.000
	2,72%

	7
	Dương Thái Bình
	022794772
	29 Sư Vạn Hạnh, Q. 10, Tp. Hồ Chí Minh
	95.420
	3,60%

	8
	Công ty TNHH Chứng khoán Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam

Đại diện tổ chức góp vốn:

Ông Đỗ Huy Hoài
	0104000001
	191, Bà Triệu, Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội
	500.000
	18,87%

	9
	VIETNAM HOLDING LTD

Đại diện tổ chức góp vốn:

Nguyễn Thị Tường Vi


	CD-166182
	122 Marry PO Box 709 GT, Goerge, Grand Cayman Islands
	500.000
	18,87%

	Tổng cộng
	2.650.000
	100%


(Nguồn cung cấp: Theo giấy đăng ký kinh doanh của SAPLASTIC)
SAPLASTIC đi vào hoạt động theo loại hình công ty cổ phần từ ngày 28/08/2007 nên căn cứ vào quy định tại Điều 84 Khoản 5 Luật Doanh nghiệp 2005: “Trong thời hạn ba năm, kể từ ngày công ty được cấp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, cổ đông sáng lập có quyền tự do chuyển nhượng cổ phần phổ thông của mình cho cổ đông sáng lập khác, nhưng chỉ được chuyển nhượng cổ phần phổ thông của mình cho người không phải là cổ đông sáng lập nếu được sự chấp thuận của Đại hội đồng cổ đông...” và thời hạn hiệu lực của việc hạn chế chuyển nhượng đối với cổ đông sáng lập là đến hết ngày 27/08/2010. 

5. Danh sách những công ty mẹ và công ty con của tổ chức đăng ký niêm yết
Danh sách các công ty nắm giữ quyền kiểm soát và cổ phần chi phối SAPLASTIC

Hiện không có công ty nào nắm cổ phần chi phối của SAPLASTIC.
Danh sách các công ty mà SAPLASTIC đang nắm giữ quyền kiểm soát và chi phối và các công ty mà SAPLASTIC liên kết, liên doanh

SAPLASTIC hiện không đầu tư vào bất kỳ một công ty nào.
6. Hoạt động kinh doanh
6.1  Giới thiệu về công nghệ bao bì 

Bao bì màng ghép phức hợp

Bao bì màng ghép phức hợp hay còn gọi là bao bì nhựa mềm màng film cao cấp ghép nhiều lớp, nhằm bảo quản theo tầng lớp ghép với nhau, có tác dụng giúp cho hàng hóa đạt được thời gian bảo quản cần thiết. Khi ghép nhiều lớp với chất liệu đặc chủng để định mức thời gian, sản phẩm có thể để được đến 02 năm.

Công nghệ bao bì màng ghép phức hợp được sản xuất cho các sản phẩm bao bì hàng hóa cao cấp như túi cà phê bánh, kẹo, mì ăn liền, thực phẩm cao cấp, mỹ phẩm, dược phẩm, xà bông, diệt sâu bọ, hải sản xuất khẩu và sử dụng trong nước, cùng bao bì cho các loại hàng hóa cao cấp khác…Với các chất lượng thường được sử dụng như BOPP, OPP, PELD (PolyEtylen LowDensity), PELLD, AL-FOIL, PEARLIZE, PP. PA, CPP, MCPP, MPET… Người ta có thể sau khi in xong, ghép BOPP//PELD, PET//AL-FOIL//PELLD, BOPP//PELD, PET//AL-FOIL//PELD//PELLD…
Công nghệ bao bì màng ghép phức hợp xuất hiện trên thị trường thế giới từ những năm 1969-1970, thiết bị được nhập vào Việt Nam năm 1974 nhưng chưa phát triển được. Đến năm 1990 công nghệ này mới được bắt đầu ứng dụng tại Tổng Công ty Công nghiệp – In – Bao Bì LIKSIN, Tp. Hồ Chí Minh. Sau những khó khăn bước đầu, đến năm 1993-1994 Tổng Công ty Công nghiệp – In – Bao Bì LIKSIN đã dần dần ổn định công nghệ, khách hàng.

Công nghệ bao bì nêu trên rất phức tạp, đôi khi in xong không thấy lỗi kỹ thuật, nhưng ghép xong mới phát hiện; thậm chí sau khi chia cuộn giao hàng một thời gian, kết cấu không đạt, bị bong tróc lớp ghép, ảnh hưởng không nhỏ đến sản phẩm cũng như uy tín doanh nghiệp và còn rất nhiều vấn đề khác.

Công nghệ này tạo được hiệu quả cao, nhưng trên thực tế rất ít doanh nghiệp đầu tư vì thiết bị máy móc chỉ là điều kiện cần, còn điều kiện đủ là trình độ quản lý công nghệ, đào tạo nhân sự - công nhân kỹ thuật, tổ chức thành một đội hình đồng bộ để tạo ra sản phẩm ổn định, ngoài ra còn có những yêu cầu về tính kỹ thuật - mỹ thuật của sản phẩm … Tất cả những yếu tố trên đòi hỏi phải có sự đầu tư lớn về con người, tài chính và thời gian. Về năng lực tài chính nhiều doanh nghiệp có khả năng đầu tư, nhưng đến nay vẫn chỉ có rất ít doanh nghiệp đầu tư vào công nghệ này vì các khó khăn trên.

Nền kinh tế càng phát triển thì nhu cầu về loại bao bì này càng tăng, ngành bao bì vẫn chưa thể đáp ứng nhu cầu, nhất là tại Việt Nam. Đây cũng là một cơ hội và điều kiện tốt cho Công ty trong lĩnh vực sản xuất các sản phẩm bao bì màng ghép phức hợp.

Ưu thế của bao bì nhựa màng ghép so với màng đơn

Trong ngành bao bì nhựa, giữa các loại sản phẩm bao bì nhựa mềm cao cấp và bao bì màng đơn cùng một số loại bao bì khác có sự khác biệt rất lớn về công nghệ, về giá trị cũng như sự phức tạp trong quá trình sản xuất. Các loại bao bì kể trên hầu hết sử dụng nguyên liệu hạt nhựa PP (PolyPropylen), PE (PolyEtylen), PELD (PolyEtylen LowDensity), LLDPE (LinerLowDensity PolyEtylen).

Bao bì màng đơn 

Là những sản phẩm được sản xuất theo phương pháp đưa nguyên liệu vào máy, từ hạt nhựa PE hoặc PP đùn thổi thành những sản phẩm ống, từ ống màng tùy theo kích cỡ để làm túi như túi bao bì phục vụ khách hàng tại các siêu thị, hay các sản phẩm hoa trái… Nếu in số lượng ít thì thường dùng phương pháp kéo lụa, in lụa; nếu số lượng nhiều từ 10.000 sản phẩm trở lên thì sử dụng trục in ống đồng với công nghệ trục ăn mòn hóa chất (đặt bộ trục in trên máy đùn/thổi), nhưng chỉ có khả năng in đơn giản một, hai, ba màu tách riêng nét rõ ràng. Nếu cao cấp hơn thì phải xoay tram như bao bì màng ghép, phải khắc trục ống đồng trên máy khắc trục điện tử - In từ 5 màu trên hệ thống máy in ống đồng cao cấp.

Bao bì gạo, phân bón, xi măng, thức ăn gia súc

Sản xuất theo phương pháp kéo màng từ hạt nhựa PP, cắt thành sợi, quấn vào lõi từ mỗi cuộn (nhiều cuộn) đưa vào máy dệt thành ống, sau đưa vào máy khâu đáy bao để trước/sau khi cho sản phẩm vào bao sẽ khâu nối đầu còn lại. Có những nhu cầu vì sản phẩm người ta phải ghép một lớp PELD bên mặt trong để sản phẩm được bảo quản theo yêu cầu.

Các loại bao bì này đều sản xuất theo phương thức công nghệ đơn giản, có thể sản xuất được trong vòng 10 ngày sau khi được bàn giao và hướng dẫn công nghệ. Do vậy có rất nhiều đơn vị sản xuất bao bì màng đơn này trên cả nước, dẫn đến cạnh tranh về giá rất quyết liệt, nên lợi nhuận thấp.
6.2  Sản phẩm dịch vụ chính

Hiện SAPLASTIC đang sản xuất mặt hàng bao bì nhựa mềm cao cấp, trong đó tập trung vào mảng bao bì màng ghép. Mặt hàng bao bì nhựa mềm màng ghép phức hợp này chủ yếu sử dụng cho các sản phẩm đóng gói như: bánh kẹo, gia vị, bột nêm, thủy hải sản, mì ăn liền, vé số bóc các loại, trà, café, bột giặt, dầu gội…

Ngoài ra SAPLASTIC còn sản xuất các mặt hàng giấy như lịch cuốn, lịch tờ, hộp giấy, nhãn… trong đó sản phẩm thế mạnh của SAPLASTIC là các sản phẩm ghép công nghệ cao nhiều lớp với chất liệu nhôm cho các sản phẩm cao cấp đựng café hòa tan và các loại thực phẩm khác mà nhiều đối thủ cạnh tranh không sản xuất được. Đặc biệt, SAPLASTIC có thể phối màu, tạo ra những màu đặc biệt để chống hàng giả cho khách hàng.
MỘT SỐ HÌNH ẢNH VỀ SẢN PHẨM CỦA SAPLASTIC
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Nguồn: SAPLASTIC

Quy trình sản xuất các sản phẩm chính
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Nguồn: SAPLASTIC

Sơ đồ quy trình sản xuất trên được diễn giải như bảng sau:

Bảng 4: Dây chuyền sản xuất sản phẩm
	Dây chuyền
	Sản phẩm

	1
	Dây chuyền sản xuất bao bì thủy sản, fast-food, túi snack (mới khai thác được 30% công suất)

	2
	Dây chuyền sản xuất bao bì mì ăn liền, bao bì dầu sa-tế, bột giặt, túi (ngoài) bánh, kẹo, trà, cà phê

	3
	Dây chuyền sản xuất bao bì 4 lớp đựng cà phê, túi trà hòa tan, snack cao cấp (3 lớp), túi rút chân không, v.v…

	4
	Sản phẩm bao bì cuộn (theo yêu cầu khách hàng)

	5
	Sản phẩm bao bì túi (theo yêu cầu khách hàng)


Nguồn: SAPLASTIC

LƯU ĐỒ DÒNG SẢN PHẨM THÀNH PHẨM
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Nguồn: SAPLASTIC
6.3 Trình độ công nghệ

SAPLASTIC tuy mới được thành lập và hoạt động hơn 07 năm, nhưng là một doanh nghiệp uy tín trên thị trường về các sản phẩm bao bì màng ghép. Ban lãnh đạo của SAPLASTIC là những người đã có hàng chục năm hoạt động và kinh nghiệm trong lĩnh vực bao bì, do đó có hiểu biết cặn kẽ về công nghệ trong chuyên ngành của mình, và có thể lựa chọn được những ưu điểm, kết hợp linh kiện thiết bị từ nhiều quốc gia để có được dây chuyền với giá thành tốt nhất mà vẫn bảo đảm chất lượng cao cho sản phẩm.

Bắt đầu dự án năm 2001 và chính thức đi vào hoạt động cuối năm 2002, đến năm 2003 SAPLASTIC đã hoàn chỉnh các công tác quản lý, đào tạo đội ngũ cán bộ, công nhân kỹ thuật có chuyên môn và tay nghề phù hợp với máy móc thiết bị, nhất là trong khâu tạo mẫu.

Hiện SAPLASTIC đang sở hữu những hệ thống máy móc công nghệ sau đây:

· Hệ thống in ống đồng cao cấp 7 màu do Đài Loan chế tạo, nhưng các bộ phận linh kiện được sản xuất bởi nhiều quốc gia. Nhà chế tạo hệ thống máy in ống đồng cao cấp là Chia Chang, là nhà chế tạo số 1 của Đài Loan trong lĩnh vực này, đã xuất khẩu thiết bị đến nhiều nước kể cả Hoa Kỳ và có thương hiệu danh tiếng trong ngành. Thiết bị của SAPLASTIC có tốc độ tối đa 250m/phút (giá trị bình quân m²=2.600đ).

· Hệ thống máy ghép đùn qua hạt nhựa với tốc độ 180m/phút, được đánh giá là máy ghép đùn cao cấp, chế tạo và sản xuất tại Hàn Quốc, những phụ kiện phối hợp của Nhật và Đức, hiệu SHINHAN.

· Máy ghép khô do Prodoing - Đài Loan chế tạo thuộc loại máy cao cấp, có tốc độ cao (140m/phút).

· Máy chia cuộn cũng do SHINHAN chế tạo, 2 máy, phối hợp công nghệ với Nhật và Anh Quốc. Tốc độ tối đa 350m/phút.

·  4 máy Thành phẩm do SHANGHAI chế tạo, phối hợp với một số công nghệ Đức, tốc độ tối đa 180 túi/phút (tùy theo yêu cầu kỹ thuật).

· Một số máy móc thiết bị khác để hỗ trợ công nghệ cho các thiết bị máy móc kể trên.

Bảng 5: BẢNG TOÁT YẾU ĐÁNH GIÁ TRÌNH ĐỘ CÔNG NGHỆ 

	Đánh giá
	Loại bao bì
	Số lớp
phức hợp
	Thời gian
bảo quản
	Khả năng

	Công nghệ hiện hữu
	Mì ăn liền
	2
	6 tháng
	

	
	Túi ngoài bánh, kẹo, trà, cà phê.
	2
	6 tháng
	

	
	Chocolate, cookies, snack
	2
	1 năm
	

	
	Túi dầu sa-tế
	3
	1 năm
	

	
	Túi trà, cà phê hòa tan, cà phê bột, thức ăn nhanh
	4
	1 năm 
	

	Công nghệ tiềm năng
	Mì ăn liền cao cấp
	3
	1 năm
	

	Công nghệ chưa khai thác
	Bột giặt
	3
	6 tháng
	

	Công nghệ trong kế hoạch khai thác
	Túi snack cao cấp
	3
	1 năm
	

	
	Túi rót nóng, (Chảo nóng ABC, túi rau câu, v.v…)
	3
	6 tháng
	

	Công nghệ đang tìm hiểu
	Túi chịu đun sôi
	5
	6 tháng
	


Nguồn: SAPLASTIC

Ghi chú:

 : Công nghệ sản xuất hoàn hảo, đã được kiểm tra thử nghiệm và đáp ứng 100% yêu cầu khách hàng khi thiết kế sản phẩm mới;
    : Đã thực hiện và đối chiếu, kiểm chứng kết quả đóng gói, sử dụng, tuy nhiên chưa triển khai sâu rộng do giới hạn về quy mô sản xuất;
       : Công nghệ cao, trong ngành bao bì nhựa, hiện chỉ có 2 doanh nghiệp  đang sản xuất (( 1 % tổng số công ty bao bì nhựa), 1 doanh nghiệp đang nghiên cứu, do hạn chế về đầu vào (nguyên liệu CPP retort) và chi phí.  

6.4  Sản lượng và doanh thu các sản phẩm, dịch vụ qua các năm

SAPLASTIC luôn duy trì mức tăng trưởng của cả sản lượng lẫn doanh thu ở mức cao. 
Bảng 6 : MỨC TĂNG TRƯỞNG DOANH THU THUẦNTHEO CƠ CẤU SẢN PHẨM
(2005 – 2007)
Đơn vị tính: đồng
	STT
	Nội dung
	Năm 2005
	Năm 2006
	Năm 2007

	
	
	
	
	Từ 01/01/2007

đến 31/08/2007
	Từ 01/09/2007

đến 31/12/2007

	1
	Doanh thu bao bì nhựa các loại 
	75.571.594.960
	89.178.848.636
	69.366.336.159
	38.278.221.308

	2
	Doanh thu thương mại 
	14.705.023.511
	18.746.586.686
	  4.121.310.828
	  8.490.283.079

	3
	Doanh thu các loại 
	   6.714.281.817
	15.458.152.707
	2.855.567.950
	2.100.733.394

	
	Tổng Cộng
	96.990.900.288
	123.383.588.029
	76.343.214.937
	48.869.237.781


(Nguồn: BCTC 2005, 2006 và BCTC  từ 01/01/2007 đến 31/08/2007 đã kiểm toán của Công ty TNHH Bao bì nhựa Sài Gòn, và BCTC từ 01/09/2007 đến 31/12/2007 đã kiểm toán của Công ty Cổ phần Bao bì Nhựa Sài Gòn)

Trong giai đoạn từ năm 2005 đến 2007, Doanh thu bán hàng của Công ty năm sau tăng cao hơn năm trước. Cụ thể:
Doanh thu doanh thu năm 2006 tăng so với năm 2005 là 127%. Trong đó tăng chủ yếu là doanh thu bán bao bì và doanh bán các loại sản phẩm khác với tỷ lệ tương ứng là 118% và 230%.
Trong năm 2007, mặc dù công ty có sự thay đổi về loại hình doanh nghiệp nhưng kết quả hoạt động kinh doanh vẫn đạt kết quả tốt. Cụ thể doanh thu bán bao bì nhựa đã có sự tăng trưởng đạt 121% so với năm 2006. Tuy nhiên doanh thu thương mại và doanh thu khác chưa tăng như kế hoạch. 
Cũng trong năm 2007, sau khi chuyển đổi Công ty từ TNHH sang Công ty cổ phần, do phải điều kiện sản xuất và do ảnh hưởng lạm phát của nền kinh tế Việt nam tại các tháng cuối năm 2007 nên Công ty đã tăng lượng hàng bán thương mại để giảm độ rủi ro. Vì vậy, doanh thu thương mại của giai đoạn này có sự tăng trưởng lớn.
Bảng 7: MỨC TĂNG TRƯỞNG SẢN LƯỢNG 
(2003 – 2007)
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Nguồn: SAPLASTIC
Biểu đồ tăng trưởng thực tế cho thấy:

· Giai đoạn 2003-2004: tổng sản lượng thực tế luôn bám sát chỉ tiêu kế hoạch (vượt từ 1% đến 5%).

· Giai đoạn 2004-2005: gia tăng sản lượng để thỏa mãn nhu cầu hợp đồng, SAPLASTIC hoạch định tăng chỉ tiêu sản lượng lên 180%, tuy nhiên thực tế chỉ tăng 166,4%, do các yếu tố giới hạn công suất và nguồn vốn.

Năm 2006, sự tăng trưởng đã đạt tốc độ phù hợp gần với công suất máy, kế hoạch chọn lọc yêu cầu khách hàng và nguồn lực.

Năm 2007, tổng sản lượng: 48.360.000 m², đạt 105,5% chỉ tiêu kế hoạch 
6.5  Các yếu tố đầu vào và chi phí sản xuất
Nguồn nguyên liệu dùng để sản xuất các loại màng ghép cao cấp của SAPLASTIC hiện chưa sản xuất được trong nước hoặc nếu sản xuất được thì chất lượng không đáp ứng được tiêu chuẩn của Công ty, do đó SAPLASTIC chủ yếu nhập khẩu từ những nhà cung cấp có uy tín trên thị trường thế giới.

Trên thị trường hiện nay, hầu hết các sản phẩm đang có mặt đều có sử dụng bao bì đóng gói với nhiều mẫu mã, quy cách và chất lượng khác nhau, do đó nguyên vật liệu dùng để sản xuất bao bì đóng gói cũng đa dạng về chất liệu, phong phú về chủng loại, từ phổ thông đến chuyên biệt, đặc thù, trong đó bao bì nhựa mềm màng ghép phức hợp cao cấp luôn chiếm tỷ trọng khá cao. Hơn 90% nguyên vật liệu chính dùng để sản xuất cho loại bao bì này đều phải nhập khẩu từ các nước trong khối ASEAN, Nhật, Hàn Quốc, Mỹ... 

Chi tiết danh sách các nhà cung cấp lớn của SAPLASTIC và tỷ trọng nguyên vật liệu của mỗi nhà cung cấp trong năm 2007 được thể hiện trong bảng sau:

Bảng 8: DANH SÁCH NHÀ CUNG CẤP CHÍNH NGUYÊN VẬT LIỆU CỦA SAPLASTIC

	NVL
	Nhà cung cấp
	Nước

sản xuất
	Số lượng

(Tấn/năm)
	Tỷ trọng

(%)

	Màng BOPP
	Stenta Films (M) SDN. BHD.
	Malaysia
	40.00
	8.70

	
	AJ Plast Public Company Limited
	Thailand
	30.00
	6.52

	
	P&P Group Company Ltd.
	Hongkong
	350.00
	76.08

	
	Garric Holdings Limited.
	Hongkong
	40.00
	8.70

	Màng PET
	AJ Plast Public Company Limited
	Thailand
	240.00
	82.76

	
	Polyplex Public Company Limited.
	Thailand
	50.00
	17.24

	Màng MPET
	AJ Plast Public Company Limited
	Thailand
	110.00
	84.61

	
	Polyplex Public Company Limited.
	Thailand
	20.00
	15.39

	Màng MCPP
	Inabata Singapore (Pte.) Ltd.
	Indonesia
	20.00
	16.67

	
	PT Panverta Cakrakencana
	Indonesia
	20.00
	16.67

	
	Flexible Packaging Corporation
	Philippines
	80.00
	66.66

	Màng Nylon
	PT. Emblem Asia
	Indonesia
	10.00
	66.67

	
	Kolon Industries, Inc.
	Korea
	5.00
	33.33

	Màng nhôm
	Lotte Trading Co., Ltd
	Korea
	60.00
	30.00

	
	Kolon I'Networks Corporation
	Korea
	140.00
	70.00

	Hạt nhựa PE
	Dow Chemical Pacific Ltd
	USA
	120.00
	8.16

	
	SCG Plastic Co., Ltd
	Thailand
	360.00
	24.49

	
	Inter Cordia Co., Ltd.
	Malaysia
	240.00
	16.33

	
	Itochu Plastics Pte., Ltd.
	Singapore
	600.00
	40.82

	
	Mitsui & Co., Ltd.
	Japan
	30.00
	2.04

	
	Dupont Company (Singapore) Pte Ltd
	Japan/USA
	120.00
	8.16

	Hạt nhựa PP
	Sumotomo Corporation
	Singapore
	288.00
	60.00

	
	Basell Asia Pacific Ltd
	Korea
	48.00
	10.00

	
	Great Alliance Trading
	Singapore
	144.00
	30.00

	Hạt màu 
	Ampacet Thailand Co., Ltd
	Thailand
	36.00
	100.00

	Mực in
	Công ty TNHH Sakata Inx Việt Nam
	Nhật
	108.00
	60.00

	
	Công ty Tae Young Vina Chemical
	Hàn Quốc
	36.00
	20.00

	
	Công ty TNHH SX TM DV Bình Khánh
	Vietnam (Liên doanh)
	18.00
	10.00

	
	Công ty LD TNHH Inmei Việt Nam
	Đài Loan
	5.40
	3.00

	
	Công ty Ariang Ink
	Hàn Quốc
	12.60
	7.00

	Keo ghép màng
	Công ty TNHH TM Việt Siêu
	Germany
	36.00
	46.15

	
	Công ty TNHH TM&DV KT Sáng Tạo
	Malaysia
	36.00
	46.15

	
	Công ty TNHH TM Lâm Long
	Germany
	6.00
	7.70

	Dung môi
	Công ty TNHH Nguyên Hưng
	Singapore
	120.00
	50.00

	
	Công ty TNHH TM Việt Bình Phát
	Singapore
	48.00
	20.00

	
	Công ty TNHH Sam Chem Quả Cầu
	Singapore
	72.00
	30.00


Nguồn: SAPLASTIC

Ngoài ra, có rất nhiều nhà cung cấp khác trên thị trường thế giới có khả năng cung cấp các loại nguyên vật liệu mà SAPLASTIC sử dụng trong sản xuất, ví dụ những nhà cung cấp như liệt kê trong bảng dưới đây:

Bảng 9: DANH SÁCH MỘT SỐ NHÀ CUNG CẤP NGUYÊN VẬT LIỆU KHÁC

	Nguyên vật liệu
	Nhà cung cấp
	Nước

sản xuất

	Màng BOPP
	Filmax Corporation
	Korea

	
	Beschem Inc
	Philippines

	
	Daelim Corporation
	Korea

	
	PT. Trias Sentosa
	Indonesia

	
	PT. Polidaya Guna Perkasa
	Indonesia

	
	Thai Film Industries Public Co., Ltd.
	Thailand

	Màng PET và MPET
	PT. Trias Sentosa
	Indonesia

	Màng MCPP
	PT. Bhineka Tatamulya Industri
	Indonesia

	
	PT. Kemaselok Plastindo
	Indonesia

	
	PT. Semarang Pakaging Industy
	Indonesia

	Màng Nhôm
	Sam – A Auminium Co., Ltd.
	Korea

	
	Sky International
	Korea

	Hạt nhựa PE
	USI Corporation
	Taiwan

	
	Polyshow International Corporation
	Taiwan


Nguồn: SAPLASTIC

Hiện SAPLASTIC chưa mua/nhập khẩu nguyên vật liệu từ các nhà cung cấp trên do nhiều lý do: hạn chế tài chính, chính sách hậu mãi, tín dụng của nhà cung cấp... Tuy nhiên, SAPLASTIC vẫn giữ mối liên hệ với các nhà cung cấp đó, trong trường hợp rủi ro xảy ra đối với các nhà cung cấp hiện có, SAPLASTIC luôn có thể tìm kiếm nguồn nguyên vật liệu ở những nhà cung cấp này, đảm bảo sản xuất kinh doanh không bị gián đoạn. 

Bảng 10: TỔNG LƯỢNG VẬT TƯ  - NGUYÊN VẬT LIỆU DÙNG CHO SẢN  XUẤT
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Nguồn : SAPLASTIC
Ghi chú: Nguyên vật liệu tùy theo từng mặt hàng, do vậy cơ cấu phân loại vật tư đa dạng và được lập kế hoạch cụ thể theo từng kỳ trong năm.

Các loại nguyên vật liệu chính mà SAPLASTIC đang sử dụng là những sản phẩm được bán rộng rãi trên thị trường thế giới và có rất nhiều nhà cung cấp có khả năng cung cấp các mặt hàng này. Do đó, những rủi ro với nhà cung cấp tuy có thể xảy ra, nhưng sẽ không ảnh hưởng lớn đến hoạt động sản xuất kinh doanh của SAPLASTIC.

Nhằm cân đối giữa việc giảm chi phí và việc hạn chế những rủi ro về yếu tố đầu vào, SAPLASTIC đề ra chiến lược tập trung nhập hàng từ một số nhà cung cấp uy tín, những đối tác đã có thời gian hợp tác lâu dài, nhưng vẫn dành một tỷ trọng nhất định cho một số nhà cung cấp khác. Chiến lược này một mặt giúp SAPLASTIC giảm được chi phí nguyên vật liệu do đặt hàng với số lượng lớn ; một mặt điều tiết, chủ động được nguồn cung cấp, phân tán và hạn chế rủi ro, đảm bảo không để cho hoạt động sản xuất kinh doanh bị gián đoạn vì thiếu nguyên vật liệu.

Cơ cấu các khoản mục chi phí sản xuất kinh doanh theo yếu tố của SAPLASTIC được trình bày trong bảng sau:

Bảng 11: CƠ CẤU CHI PHÍ SẢN XUẤT KINH DOANH

Đơn vị tính: triệu đồng

	STT
	Yếu tố chi phí
	Năm 2005
	Năm 2006
	Năm 2007

	
	
	
	
	01/01/2007 đến 31/08/2007
	01/09/2007 đến 31/12/2007

	
	
	Giá trị
	%
	Giá trị
	%
	Giá trị
	%
	Giá trị
	%

	1
	Vật tư hàng hóa
	63.189
	81,92
	75.315
	80,25
	54,410
	80,72
	33,903
	71,32

	2
	Nhân công
	4.792
	6,30
	6.701
	7,14
	3,441
	5,10
	2,084
	4,38

	3
	Khấu hao TSCĐ
	2.540
	3,29
	2.839
	3,02
	2,022
	3,00
	1,072
	2,25

	4
	Dịch vụ mua ngoài
	3.107
	4,04
	2.060
	2,19
	1,952
	2,90
	12
	0,03

	5
	Chi phí khác
	3.428
	4,44
	6.934
	7,40
	5,583
	8,28
	10,465
	22,02

	
	Tổng cộng
	77.236
	100
	93.849
	100
	67,408
	100
	47,536
	100


 Nguồn: BCTC SAPLASTIC

6.6  Tình hình kiểm tra chất lượng sản phẩm, dịch vụ

 Với phương châm Chất lượng sản phẩm sự trân trọng nhất của một Doanh nghiệp, SAPLASTIC đã xây dựng hệ thống quản lý chất lượng và quản lý môi trường theo tiêu chuẩn quốc tế ISO:9001-2000, ISO:14001-2004 (và đã được tổ chức TUV của Cộng hòa Liên bang Đức trao giấy chứng nhận) nhằm mục đích tạo ra sản phẩm ổn định tối ưu, các yếu tố sản xuất có ảnh hưởng, tác động đến môi trường được nhận dạng, kiểm soát triệt để; hướng đến mục đích: Làm đúng ngay từ đầu và chia sẻ trách nhiệm từ mỗi người.
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	Giấy chứng nhận ISO 14001:2004
	Giấy chứng nhận ISO 9001:2000


Các sản phẩm SAPLASTIC sản xuất và các loại nguyên liệu nhập kho đều được bộ phận KCS kiểm soát chặt chẽ từng khâu, từng công đoạn cụ thể. Với đội ngũ KCS được đào tạo chuyên nghiệp cộng với nhiều năm kinh nghiệm, SAPLASTIC đã từng bước hạn chế những thiệt hại và đảm bảo ở mức cao nhất về chất lượng đầu ra để cung cấp cho khách hàng những sản phẩm có chất lượng cao, thỏa mãn những yêu cầu khắt khe của khách hàng và tạo uy tín, thương hiệu cho Công ty.

Những mặt hàng dùng để đóng gói thực phẩm có yêu cầu cao về vệ sinh an toàn thực phẩm đều được Trung tâm Đo lường và Kiểm định Khu vực III cấp giấy chứng nhận về tiêu chuẩn.

6.7  Hoạt động Marketing
Hoạt động marketing là một trong những hoạt động được Công ty quan tâm và đầu tư nhiều cả về con người và điều kiện làm việc. Các hoạt động của marketing chủ yếu tập trung vào chiến lược phát triển sản phẩm, nâng cao sức cạnh tranh, phát triển và bảo hộ thương hiệu của SAPLASTIC. Saplastic đã quảng bá các sản phẩm của mình trên các phương tiện thông tin đại chúng như là: tại các triển lãm - hội trợ, chương trình quảng cáo, các phóng sự trên đài truyền hình TP Hồ Chí Minh…
a. Sản phẩm 

Các thông tin về sản phẩm (bao gồm hình ảnh, chức năng, đặc tính, ứng dụng, thông số kỹ thuật ...) được giới thiệu trên Website của Công ty tại địa chỉ www.saplastic.com.vn.  

b. Hệ thống phân phối 
Sản phẩm của Công ty được tiêu thụ trên toàn quốc thông qua kênh phân phối bán hàng của Công ty tại TP Hồ Chí Minh và Chi nhánh Hà Nội. Ngoài ra Công ty cũng đang thúc đẩy mạnh mẽ việc mở rộng thị trường và phát triển thương hiệu.

c. Giá bán

Công ty xây dựng chính sách giá bán sản phẩm thống nhất trên toàn quốc. Giá sản phẩm đảm bảo tính cạnh tranh.
Ngoài ra SAPLASTIC thường xuyên tham gia các Hội chợ triển lãm ngành công nghiệp trong nước để quảng bá tên tuổi hình ảnh Công ty cũng như để nắm bắt kịp thời xu hướng phát triển của các sản phẩm. Công ty cũng tham gia các triển lãm tại nước ngoài với tư cách là thành viên của Hiệp hội nhựa Thành phố Hồ Chí Minh. Bên cạnh đó, Công ty liên tục tổ chức và tham gia các sự kiện xã hội mang tính giáo dục, tài trợ cho những học sinh có hoàn cảnh khó khăn, hay những vùng bị thiên tai, bão lụt ...
SAPLASTIC định hướng tăng cường mở rộng thị trường ra các tỉnh phía Bắc và đồng bằng sông Cửu Long, đa dạng hóa sản phẩm như các loại bao bì phục vụ cho các đơn vị sản xuất băng vệ sinh, tã lót, các sản phẩm về giấy cao cấp… để khi có điều kiện đầu tư thêm thiết bị là đã có sẵn đầu ra, có thể tối đa hóa công suất máy móc thiết bị ngay, phục vụ cho thị trường trong nước và tiến tới là xuất khẩu.

Đồng thời SAPLASTIC thường xuyên tìm hiểu, nghiên cứu thị trường để kịp thời điều chỉnh, chuyển đổi chính sách bán hàng, củng cố đội ngũ marketing, hoạch định việc chuyển đổi chính sách về giá, dịch vụ (hậu mãi) để phù hợp với tình hình cạnh tranh mới. Hàng năm đều tổ chức Hội nghị Khách hàng để tạo sự thân mật, gắn bó với SAPLASTIC. Bên cạnh đó còn có một số họat động PR khác như: phóng sự giới thiệu về SAPLASTIC trên Đài truyền hình, đăng thông tin quảng bá trên các báo, tạp chí như Thời báo kinh tế, niên giám Hiệp hội Nhựa Cao su….

6.8 Chiến lược khách hàng

Với đặc thù sản xuất kinh doanh của SAPLASTIC là không hướng đến người dùng cuối mà nhắm vào các doanh nghiệp, các nhà cung cấp hàng tiêu dùng, do đó chiến lược marketing của SAPLASTIC đi theo hướng riêng, tập trung vào việc thuyết phục các nhà sản xuất.

Với định hướng đó, trong hoạt động tiếp thị mở rộng thị trường, SAPLASTIC tập trung vào từng đối tượng cụ thể, có hướng tiếp cận và chính sách riêng cho từng doanh nghiệp. Để làm tốt điều này đòi hỏi phải có quá trình tìm hiểu khách hàng lâu dài và kỹ lưỡng, hiểu sâu các đặc điểm của khách hàng như năng lực sản xuất, năng lực tài chính, loại sản phẩm, thị trường/phân khúc thị trường mà khách hàng hướng đến và phục vụ.

6.9  Chiến lược giá

SAPLASTIC có chủ trương chính sách về giá xuyên suốt: đó là ưu tiên giá tốt cho các hợp đồng có số lượng lớn, giảm chi phí để hạ giá thành sản phẩm. Tuyệt đối không hạ giá thành bằng cách giảm chất lượng đầu vào để giảm giá bán. SAPLASTIC không chủ trương hy sinh chất lượng để có giá thấp. Giá bán sản phẩm sẽ được xác định dựa trên nhiều yếu tố, như chi phí sản xuất, uy tín của thương hiệu, mức cạnh tranh trên thị trường, chất lượng sản phẩm, trong đó đặt yếu tố chất lượng sản phẩm lên hàng đầu.
6.10  Hoạt động xã hội của SAPLASTIC
Bên cạnh các hoạt động marketing, SAPLASTIC còn tham gia các hoạt động xã hội như:

-    Tài trợ học bổng cho sinh viên trường Đại Học Yersin Đà Lạt 

· Các công tác từ thiện do địa phương hoặc Khu Công nghiệp vận động.

· Cứu trợ lũ lụt hằng năm do UBND Quận Tân Phú phát động.

· Nhà tình thương, các Bà mẹ Việt Nam anh hùng và gia đình Thương binh liệt sỹ.

· Hoàn thành nghĩa vụ An ninh Quốc phòng do Nhà nước quy định.

· Hỗ trợ trao học bổng cho Sinh viên nghèo hiếu học của Trường Đại Học Quốc Gia Tp Hồ Chí Minh.

· CBCNV toàn Công ty tình nguyện đóng góp ngày công của mình đến Quỹ Vì Người Nghèo, xây dựng Nhà Tình Thương ở Xã Long Hòa, huyện Cần Giờ.

· Tham gia các hoạt động Đoàn Thanh niên do KCN phát động. Cùng các yêu cầu xã hội khác…
6.11  Một số giải thưởng, bằng khen SAPLASTIC đã đạt được

Tháng 01/2008 SAPLASTIC đã vinh dự được nhận cúp vàng thương hiệu Việt. Phần thưởng này đã ghi nhận những công lao xứng đáng mà toàn thể cán bộ công nhân viên của Công ty trong suốt năm vừa qua.
Tháng 09/2007 SAPLASTIC đã tham gia giải thưởng Sao vàng Đất Việt do Ủy ban Trung Ương Hội các Nhà Doanh nghiệp trẻ Việt Nam tổ chức. Qua đánh giá hồ sơ và thẩm định thực tế, Hội đồng bình chọn đã đánh giá cao những thành tích xuất sắc trong sản xuất kinh doanh mà SAPALSTIC đạt được, SAPLASTIC đã vượt qua hàng trăm thương hiệu và được bình chọn qua vòng sơ tuyển để tiếp tục bình chọn trong vòng chung tuyển toàn quốc.

Ngày 19 tháng 4 năm 2008 SAPLASTIC đã vinh dự được nhận Cúp Vàng « Vì sự phát triển công đồng », đồng thời Ông Dương Quốc Thái, Tổng Giám Đốc Công ty đã vinh dự nhận cúp «  LÃNH ĐẠO DOANH NGHIỆP XUẤT SẮC » do Ủy Ban mặt trận Tổ quốc, Hội nghiên cứu khoa học Đông Nam Á, Hiệp hội các doanh nghiệp vừa và nhỏ trao tặng.
Tháng 5/2008 Saplatic đã tham gia và đạt giải « TOP TEN » thương hiệu thực phẩm chất lượng an toàn do Liên hiệp các hội khoa học và kỹ thuật Việt Nam trao tặng 
Ngày 5 tháng 6 ngày bảo vệ mội trường Saplastic đã vinh dự được trao cúp :thương hiệu xanh phát trịển bền vững »

SAPLASTIC cũng đã nhiều năm liên tục nhận được bằng khen, Giấy khen của Ủy Ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh và Ban Quản lý các Khu Chế Xuất và Khu Công nghiệp Thành phố Hồ Chí Minh trao tặng.
6.12  Nhãn hiệu thương mại, đăng ký phát minh sáng chế và bản quyền

Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu hàng hóa số 48503 được cấp theo Quyết định số : 3793/QĐ-ĐK ngày 20/06/2003 và có hiệu lực đến 20/06/2013 do Cục trưởng Cục Sở hữu Trí tuệ ký, với nội dung như sau:

Mẫu nhãn hiệu :     [image: image13.jpg]@ SAPLASTIC CO. LTD
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Do SAPLASTIC đăng ký nhãn hiệu hàng hóa từ khi là Công ty TNHH, do đó nhãn hiệu độc quyền của SAPLASTIC hiện vẫn còn là của Công ty Trách nhiệm hữu hạn, SAPLASTIC đã được Cục Sở hữu trí tuệ sửa đổi lại theo Quyết định Số 15333/QĐ-SHTT về việc đổi tên thành Công ty cổ phần Bao bì Nhựa Sài Gòn.
6.13  Thị trường tiềm năng và khả năng phát triển sản xuất kinh doanh của SAPLASTIC

Trên thị trường hiện nay, những doanh nghiệp ngành bao bì trong nước có khả năng cung cấp các sản phẩm cao cấp như SAPLASTIC là rất ít. Hiện nay hầu hết những khách hàng có nhu cầu bao bì cao cấp đều phải đặt hàng gia công một phần hoặc toàn bộ nhu cầu từ các công ty nước ngoài. Do đó, tiềm năng phát triển mở rộng sản xuất kinh doanh của SAPLASTIC nói riêng và các doanh nghiệp ngành bao bì Việt Nam nói chung là rất lớn.

Thực tế hiện nay SAPLASTIC không đủ khả năng đáp ứng nhu cầu của những khách hàng thân thiết. Dự tính để đáp ứng được chỉ riêng nhu cầu hiện tại của những khách hàng này, SAPLASTIC phải mở rộng quy mô sản xuất lên tối thiểu 4 - 5 lần so với hiện nay. Đó là chưa tính đến những mảng thị trường và những khách hàng khác chưa khai thác, ví dụ như các tỉnh miền Bắc hay đồng bằng sông Cửu Long. SAPLASTIC hiện đang phải chia sẻ công suất cho nhiều đối tác doanh nghiệp cùng ngành, mặc dù có những yêu cầu, đặc biệt từ những khách hàng lớn, có thể bao toàn bộ công suất hiện tại của SAPLASTIC.

Bảng 12: NHU CẦU VÀ KHẢ NĂNG CUNG CẤP CHO KHÁCH HÀNG THÂN THIẾT CỦA SAPLASTIC TRONG NĂM 2007
	Tên doanh nghiệp
	Nhu cầu về bao bì
	Sản phẩm SAPLASTIC cung cấp
	Thị trường tiêu thụ sản phẩm của Doanh nghiệp

	
	Nhu cầu của DN
Đvt: Triệu đồng/năm
	SAPLASTIC cung cấp
Đvt: Triệu đồng/năm
	Tỷ lệ cung cấp hiện tại của SAPLASTIC


	
	

	Công Ty Cổ Phần Vinacafé
	56.000
	25.000
	44,00%
	Bao bì cà phê các loại
	Trong và ngoài nước

	Công Ty Cổ Phần Đường Quảng Ngãi - NM Bánh Kẹo
	32.400
	15.000
	46,00%
	Bao bì bánh kẹo các loại
	“

	Công Ty TNHH Acecook Việt Nam
	84.000
	5.000
	6,00%
	Bao bì màng nêm, satế các loại
	“

	Công Ty TNHH Công Nghiệp Thực Phẩm Á Châu
	42.000
	12.000
	28,00%
	Bao bì màng nêm, satế các loại
	“

	Công Ty TNHH Thương mại & Chế biến Thực phẩm Hòa Hợp
	18.000
	6.000
	33,00%
	Màng mì, nêm, satế các loại
	“

	Công Ty Kinh Doanh Chế Biến Lương Thực Hà Việt
	30.000
	9.000
	30,00%
	Bao bì màng mì, nêm, satế các loại
	“

	Công Ty CP Kỹ nghệ Thực phẩm Việt Nam (ViFon)
	40.500
	4.500
	11,00%
	Màng satế các loại
	“

	Công Ty TNHH Sản xuất & Thương mại Phúc Hảo
	20.700
	7.000
	33,00%
	Bao bì màng mì, nêm, satế các loại
	“

	Công Ty Cổ phần Bánh kẹo Hải Hà – Haihaco
	40.000
	2.000
	5,00%
	Bao bì bánh kẹo các loại
	“

	Công ty Lương Thực Thành phố - Xí Nghiệp Colusa – Miliket
	27.000
	3.000
	11,00%
	Màng mì, nêm, satế các loại
	“

	Tổng cộng
	390.600
	88.500
	22.66%
	
	


Nguồn: SAPLASTIC

Đối với SAPLASTIC hiện nay, khó khăn lớn nhất trong việc phát triển, mở rộng sản xuất kinh doanh là vấn đề tài chính. Một khi khó khăn này được giải quyết, với hệ thống khách hàng và thị trường sẵn có, SAPLASTIC có thể ngay lập tức gia tăng sản lượng, dẫn đến gia tăng về doanh thu, lợi nhuận. Hơn nữa, với quy mô sản xuất lớn, tất yếu chi phí sản xuất và giá thành sản phẩm giảm, sẽ làm tăng tỷ suất lợi nhuận, đồng nghĩa với việc hiệu quả tăng, đem lại nhiều giá trị hơn cho Cổ đông, CBCNV, và khách hàng của SAPLASTIC.

Ngoài ra, hiện nay SAPLASTIC mới chỉ hoạt động với khoảng 70% công suất do thiếu vốn lưu động, sau đợt phát hành vào tháng 10/2007, một phần tiền thu được đã dùng vào mục đích tái cấu trúc vốn, bổ sung thêm nguồn tài trợ cho hoạt động sản xuất kinh doanh, tối đa hóa công suất máy móc thiết bị.  Nhưng về lâu dài để có thể đáp ứng được nhu cầu ngày càng nhiều của thị trường việc phát hành tăng vốn tiếp theo là tất yếu đối với công ty.
Bảng sau diễn giải nhu cầu khách hàng (tính theo đơn đặt hàng) và khả năng đáp ứng thực tế của SAPLASTIC trong năm 2007.
Bảng 13: Nhu cầu của khách hàng và năng lực sẩn xuất của Công ty

	STT
	Sản phẩm
	Nhu cầu 

	
	
	Trọng lượng
	Diện tích (tương đương)

	Nhu cầu của khách hàng trong năm 2007 

	1
	Bao bì thủy sản, fast-food, túi snack 
	7.000 tấn
	21.600.000 m²

	2
	Bao bì mì ăn liền, bao bì dầu sa-tế, bột giặt, túi (ngoài) bánh, kẹo, trà, cà phê
	1.200 tấn
	17.200.000 m²

	3
	Bao bì 4 lớp đựng cà phê, túi trà, hòa tan, snack cao cấp (3 lớp), túi rút chân không, v.v…
	2.530 tấn
	18.240.000 m²

	4
	Sản phẩm bao bì cuộn (theo yêu cầu khách hàng)
	3.730 tấn
	33.840.000 m²

	5
	Sản phẩm bao bì túi (theo yêu cầu khách hàng)
	1.060 tấn
	9.600.000 m²

	Năng lực sản xuất của SAPLASTIC 

	Khả năng đáp ứng thực tế sản xuất năm 2007 (do thiếu vốn lưu động)
	6.234 tấn
	34,94 triệu m2

	Công suất thiết kế dây chuyền sản xuất                         
	9.635 tấn
	54 triệu m2


Nguồn: SAPLASTIC

Chỉ tính theo số lượng đặt hàng trong năm 2007 như thống kê ở bảng trên đã lên đến hơn 160% công suất thiết kế của dây chuyền thiết bị SAPLASTIC đang khai thác. Tuy nhiên công suất thực tế của SAPLASTIC trong năm 2006 chỉ đạt 64,7% công suất thiết kế của thiết bị, không thể đáp ứng được hết nhu cầu của khách hàng hiện nay.

Đối với lĩnh vực hoạt động sản xuất kinh doanh của SAPLASTIC, để có được một khách hàng mới, ngoài thời gian để tìm hiểu, thuyết phục khách hàng như đã nêu trên cần phải có một thời gian từ 6 tháng đến 1 năm để có thể tiến hành triển khai một mẫu bao bì mới. Do đó, mặc dù chỉ với nhu cầu của một vài khách hàng thân thiết hiện nay là đã vượt quá công suất của SAPLASTIC, nhưng SAPLASTIC vẫn đang phải phân phối công suất cho nhiều khách hàng để giữ mối quan hệ lâu dài. Chiến lược này giúp SAPLASTIC luôn có sẵn khách hàng/đầu ra, khi SAPLASTIC đầu tư thêm dây chuyền thiết bị, mở rộng sản xuất, có thể ngay lập tức tối đa công suất mà không cần phải tốn thời gian tìm hiểu, đàm phán, triển khai… như nêu trên.
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Hình: Phòng sáng tạo mẫu in của Saplasitc
Đối với việc phát triển khách hàng mới, SAPLASTIC có một điểm mạnh so với nhiều doanh nghiệp khác trong ngành, đó là Công ty thiết lập Phòng Sáng tạo Mẫu In riêng do nghệ sỹ nhiếp ảnh Việt Hương phụ trách. Việc đầu tư cho một phòng thiết kế tạo mẫu như vậy đòi hỏi nhiều chi phí về thời gian, nhân lực và tài chính, tuy nhiên, với thế mạnh này, SAPLASTIC có thể cung cấp cho khách hàng những dịch vụ khép kín từ tư vấn, thiết kế đến sản xuất ra sản phẩm cuối cùng là bao bì. Đây là lợi thế cạnh tranh nổi bật của SAPLASTIC, và trên thực tế nhờ lợi thế này mà SAPLASTIC đã có được nhiều khách hàng lớn, sau hơn 5 năm hoạt động.

7. Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh 

Tóm tắt một số chỉ tiêu về hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty năm 2005, 2006, 2007
Bảng 14: Kết quả hoạt động kinh doanh

             Đơn vị tính:triệu  đồng

	Chỉ tiêu
	Năm 2005
	Năm 2006
	Năm 2007

	
	
	
	01/01/2007 đến 31/08/2007
	01/09/2007 đến 31/12/2007

	Tổng giá trị tài sản
	86.512
	95.947
	99.795
	137.283

	Doanh thu thuần
	96.991
	123.384
	76.343
	48.869

	Lợi nhuận từ HĐKD
	964
	3.356
	3.421
	1.517

	Lợi nhuận trước thuế
	1.556
	3.280
	3.357
	1.524

	Lợi nhuận sau thuế
	1.556
	3.034
	3.096
	1.318


(Nguồn: BCTC 2005, 2006 và BCTC  từ 01/01/2007 đến 31/08/2007 đã kiểm toán của Công ty TNHH Bao bì nhựa Sài Gòn, và BCTC từ 01/09/2007 đến 31/12/2007 đã kiểm toán của Công ty Cổ phần Bao bì Nhựa Sài Gòn) 
Doanh thu năm 2007 của SAPLASTIC, đạt hơn 125,2 tỷ đồng, lợi nhuận đạt hơn 4,4 tỷ đồng. Lợi nhuận sau thuế tăng 45,5% so với năm 2006. Sau khi tăng vốn từ 20 tỷ đồng lên 35 tỷ, lợi nhuận năm 2007 của công ty đã tăng 1,45 lần so với năm 2006.
Những nhân tố ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty trong năm báo cáo 

Các nhân tố thuận lợi

· SAPLASTIC đã có định hướng và bước đi hợp lý về mặt công nghệ, đầu tư những máy móc thiết bị tiên tiến, đủ khả năng đáp ứng các yêu cầu cao cấp về chất lượng, phù hợp với nhiều chủng loại bao bì. Định hướng chiến lược tập trung vào chất lượng sản phẩm của SAPLASTIC đã tạo được sức mạnh và cơ sở cho sự phát triển bền vững;

· Sản phẩm của SAPLASTIC được nhiều khách hàng khó tính chấp nhận, tạo được uy tín tốt trên thương trường.
· Đặc biệt, cuối năm 2005, SAPLASTIC đã nhận liên tiếp 2 chứng chỉ ISO 9001:2000 về hệ thống quản lý chất lượng và ISO 14000:2001 về hệ thống quản lý môi trường (SAPLASTIC là công ty đầu tiên trong ngành bao bì nhựa mềm cao cấp nhận chứng chỉ ISO 14000:2001).
· SAPLASTIC đã có sẵn một hệ thống khách hàng đã quan hệ gắn bó nhiều năm.
· Ban lãnh đạo SAPLASTIC có những bước đầu tư chiến lược hợp lý, đúng thời điểm, có hiểu biết sâu sắc về công nghệ và sự tương quan chiến lược giữa công nghệ và thị trường. Đồng thời, các thành viên Ban lãnh đạo tích lũy được nhiều kinh nghiệm trong quá trình quản lý, tổ chức kỹ thuật, hoạch định sản xuất kinh doanh nhiều năm trong ngành;

· SAPLASTIC có lực lượng cán bộ kỹ thuật dày dạn kinh nghiệm và đội ngũ công nhân lành nghề, tâm huyết, có năng lực và nhạy bén, có điều kiện tiếp cận với các công nghệ tiên tiến, hiện đại và các ứng dụng kỹ thuật mới của  ngành bao bì nhựa mềm cao cấp trên thế giới;

· Bộ máy tổ chức và chính sách nhân lực hợp lý của SAPLASTIC giúp hạn chế tình trạng mất người, cán bộ kỹ thuật hoặc công nhân có tay nghề cao chạy sang các công ty khác.

Các nhân tố khó khăn

· Hầu hết các loại nguyên vật liệu của ngành chưa sản xuất được trong nước hoặc sản xuất được nhưng chất lượng thấp, không phù hợp với tiêu chuẩn yêu cầu của SAPLASTIC, do đó SAPLASTIC chủ yếu nhập nguyên vật liệu từ nước ngoài, điều này đã dẫn đến một số khó khăn trong sản xuất cũng như lượng vốn lưu động cần thiết để thanh toán các đơn hàng. Ngoài ra, điều này cũng có ảnh hưởng nhất định đến sự chủ động của SAPLASTIC trong hoạt động sản xuất kinh doanh;

· Do đang trong giai đoạn xây dựng và phát triển, tình hình tài chính có nhiều khó khăn, việc liên tục đầu tư máy móc thiết bị để đáp ứng nhu cầu thị trường cũng như dự trữ nguyên vật liệu để đảm bảo ổn định sản xuất yêu cầu một lượng vốn lớn. Đây là một trong những khó khăn lớn nhất của SAPLASTIC trong thời điểm hiện tại;

· Giá nguyên vật liệu trên thị trường luôn đi theo xu hướng tăng trong thời gian qua, ngược lại, do cạnh tranh gay gắt, giá sản phẩm tại thị trường trong nước hầu như không tăng, hoặc tăng với tốc độ chậm hơn nguyên vật liệu;

· Máy móc thiết bị có xu hướng giảm dần công suất do ảnh hưởng bởi yếu tố độ bền theo tuổi thọ;

· Quy mô sản xuất giới hạn khiến SAPLASTIC chưa thể đáp ứng được nhu cầu của khách hàng, nhất là các đơn hàng lớn;

· Sự chuyển đổi chính sách của các đối thủ cạnh tranh, nhắm vào các hàng hóa có tỷ suất lợi nhuận cao (túi nhôm và mạ nhôm, túi dầu sa tế...) là những mặt hàng đang là thế mạnh của SAPLASTIC;

· Khi cạnh tranh ngày càng nhiều, tất yếu dẫn đến khả năng mặc cả của khách hàng về giá, về hạn mức tín dụng cũng tăng lên.

8. Chiến lược phát triển của Công ty 

Chiến lược về sản phẩm

Ngay từ ngày thành lập, SAPLASTIC đã đề ra phương châm Chất lượng sản phẩm sự trân trọng nhất của một doanh nghiệp cho quá trình sản xuất kinh doanh của mình. Công ty định hướng chiến lược sản xuất những sản phẩm cao cấp trong lĩnh vực bao bì nhựa, lấy chất lượng sản phẩm làm trung tâm và lấy công nghệ hiện đại làm nền tảng cho sự phát triển.

Để đạt được mục tiêu ấy, cùng với việc xây dựng và áp dụng đồng bộ 2 hệ thống là ISO9001: 2000 và ISO 14001:2004, 4 chương trình công nghệ bao gồm: Công nghệ toàn diện, công nghệ cạnh tranh, công nghệ sạch và tối ưu hoá đầu vào đã được hoạch định và thực hiện xuyên suốt, từng bước điều chỉnh, cải tiến, thường xuyên nâng cao tính hiệu quả của mọi hoạt động.

Chiến lược về công nghệ

Công nghệ toàn diện 

Nỗ lực đáp ứng mọi yêu cầu của khách hàng về kỹ thuật, bảo quản vệ sinh an toàn thực phẩm, tính chất cơ lý, độ cản khí và hơi nước của bao bì, chuẩn mực ổn định về chất lượng. 

Đối với nhu cầu thị trường bao gói thực phẩm, SAPLASTIC thỏa mãn yêu cầu chất lượng của khách hàng, nhất là các yêu cầu hợp lý về các tiêu chuẩn kỹ thuật.

Công nghệ cạnh tranh 

Do kinh nghiệm về tính năng từ máy Shin Han SH-1300 và nhất là qua nghiên cứu công nghệ vật liệu, hiện nay SAPLASTIC đã sản xuất các loại màng nhôm phức hợp (4 lớp), màng PET/LLDPE (3 lớp) với chi phí thấp hơn đối thủ cạnh tranh từ 400-500 VNĐ/m2, tạo ra sự khác biệt về chất lượng và thế mạnh cạnh tranh trên phân khúc thị trường này.

Tuy nhiên, do giới hạn về việc mở rộng quy mô sản xuất (với 2 dây chuyền công nghệ), SAPLASTIC phải chọn lọc khách hàng, chưa thể mở rộng để đáp ứng yêu cầu của lãnh đạo và toàn thể CBCNV.

Công nghệ sạch 

Với quan điểm “bảo vệ trái đất là bảo vệ ngôi nhà chung của nhân loại”, SAPLASTIC đã thực hiện sản xuất một cách nhất quán theo các chính sách :

· Tuân thủ pháp luật và các yêu cầu khác liên quan đến môi trường.

· Xác định các khía cạnh tác động đến môi trường trong quá trình sản xuất để kiểm soát chặt chẽ lượng rác thải, xây dựng lộ trình thay thế dần các hóa chất có chỉ số tác động môi trường cao bằng loại ít tác động hơn (ví dụ thay methanol-nhập khẩu, bằng etanol-sản xuất từ cồn thực phẩm nhằm giảm thiểu sự cạn kiệt nguồn tài nguyên).

· Tối ưu hóa việc sử dụng tài nguyên thiên nhiên nhằm mục đích:

· Tiết kiệm năng lượng.

· Giảm thiểu hóa chất thải.

· Thực hiện quản lý hóa chất thải gây ảnh hưởng môi trường.

· Thực hiện quản trị môi trường sản xuất theo tiêu chuẩn ISO 14001 : 2004

Tối ưu hóa đầu vào
Hiện nay, 68% chi phí sản xuất của là nguyên vật liệu nhập từ các nhà cung cấp tầm cỡ trên thế giới như: Dupon, Exxon Mobil, Dow Chemicals và tầm châu lục như Sakata Inx, TPC, Siam Cement Group, Polyplex, P&P… được SAPLASTIC lựa chọn với chỉ số ổn định lâu dài về chất lượng, khả năng cung ứng tuyệt đối, hệ số rủi ro thấp, và đặc biệt là sự tuân thủ tiêu chuẩn an toàn thực phẩm theo quy định của EC.

Chi phí cho nguyên vật liệu còn lại đáp ứng từ những nhà sản xuất trong nước đã qua hệ thống chọn lọc và đánh giá đúng quy trình của ISO 9001:2000 chiếm 10% chi phí sản xuất.

Còn lại 22% giá thành sản phẩm là chi phí quản lý, chi phí nhân công. chi phí sản xuất chung.
9. Vị thế của Công ty so với các doanh nghiệp khác cùng ngành
Vị thế của Công ty trong ngành

Theo số liệu thống kê, đánh giá của thị trường khu vực năm 2006, được xếp hạng mục các nhà sản xuất bao bì nhựa màng ghép phức hợp có chất lượng cao cụ thể như sau:

Bảng 15: ĐÁNH GIÁ VỀ MỘT SỐ DOANH NGHIỆP TRONG NGÀNH

	Thứ
hạng
	Tên doanh nghiệp
	Quy mô
SX
	Công nghệ
	Thỏa mãn
khách hàng
	Ng/cứu
Ph/triển
	Chỉ số
thương hiệu

	1
	Công ty Cổ phần Bao bì TÂN TIẾN
	30
	19
	20
	30
	99

	2
	Tổng Công ty công nghiệp – In – Bao Bì LIKSIN
	30
	19
	20
	29
	98

	3
	Công ty cổ phần SAPLASTIC
	26
	18
	18
	25
	87

	4
	Công ty TNHH HUHTAMAKI 
	28
	16
	17
	25
	86

	5
	Công ty TNHH Thương mại và Bao bì Sài Gòn (SAIGON TRAPACO)
	27
	17
	18
	23
	85


 Nguồn: Báo cáo đánh giá doanh nghiệp Nhựa năm 2006 của Hiệp hội Nhựa Tp.Hồ Chí Minh

Ghi chú: Các chỉ tiêu được đánh giá trên thang điểm 100
SAPLASTIC luôn nằm trong top dẫn đầu của thị trường bao bì nhựa màng ghép phức hợp cao cấp cùng với một số doanh nghiệp có nhiều lợi thế như có sẵn cơ sở vật chất kỹ thuật hiện đại, năng lực ban đầu dồi dào của Nhà nước (Tân Tiến, Liksin), hoặc tập đoàn lớn (Huhtamaki), hoặc có truyền thống hoạt động lâu năm trong ngành (Saigon Trapaco)

Sau 5 năm hoạt động, SAPLASTIC đã có vị thế vững chắc trên thương trường, Công ty đã xây dựng được cho mình một thương hiệu và uy tín về chất lượng, là nền tảng cho sự phát triển bền vững trong tương lai.

 Triển vọng ngành

Tầm quan trọng của bao bì không chỉ ở chỗ đó là phương tiện đóng gói và bảo vệ sản phẩm mà còn làm tăng giá trị sản phẩm, nhất là với loại bao bì cao cấp, có đầu tư công phu về kiểu dáng mẫu mã. Mặt khác, bao bì càng chất lượng, công nghệ sản xuất bao bì càng cao thì khả năng làm giả càng thấp.

Do đó, cùng với sự phát triển của nền kinh tế, ngành bao bì nói chung và bao bì nhựa nói riêng đang đứng trước cơ hội phát triển rất lớn, đặc biệt là với những sản phẩm cao cấp. Kinh tế phát triển, mức sống được nâng lên, yêu cầu của người tiêu dùng cũng ngày càng khắt khe, không chỉ về chất lượng sản phẩm mà cả về bao bì, mẫu mã hàng hóa. Điều này gián tiếp thúc đẩy sự phát triển của ngành.

Hiện nay, theo tình hình thị trường thực tế, số doanh nghiệp trong nước có thể đáp ứng được những nhu cầu về sản phẩm bao bì cao cấp là rất ít, những nhà sản xuất có nhu cầu về loại sản phẩm này vẫn đang phải đặt gia công từ nước ngoài một phần hoặc toàn bộ nhu cầu bao bì. Theo nghiên cứu của Hiệp hội Nhựa Tp. Hồ Chí Minh, hiện nay hàng năm nhu cầu về sản phẩm bao bì màng ghép tăng 25 – 30%/năm, tuy nhiên công suất ngành bao bì chỉ có khả năng tăng trung bình 10 – 15%/năm. Do đó thị trường cho sản phẩm này vẫn còn rất rộng mở, cung chưa đáp ứng đủ cầu. Đây là tiềm năng rất lớn cho các doanh nghiệp sản xuất bao bì nhựa Việt Nam khai phá.

Đánh giá về sự phù hợp định hướng phát triển của Công ty với định hướng của ngành, chính sách của nhà nước và xu thế chung trên thế giới

Việc đi theo hướng chú trọng chất lượng sản phẩm của Công ty là một chiến lược đúng đắn, nhất là trong lĩnh vực mà SAPLASTIC đang hoạt động sản xuất kinh doanh, thiếu sót về chất lượng có thể dẫn đến nguy cơ ảnh hưởng đến nặng nề đến chất lượng sản phẩm của khách hàng, gây mất uy tín, thậm chí có thể gián tiếp dẫn đến những hậu quả nghiêm trọng khác liên quan đến sức khỏe, tính mạng người tiêu dùng. Đối với những sản phẩm SAPLASTIC đang sản xuất, yếu tố chất lượng luôn là một trong những yếu tố quan trọng hàng đầu khi khách hàng cân nhắc, lựa chọn. Do đó, đầu tư cho công nghệ là không thể thiếu được. Với những công nghệ hiện đại, ngoài lợi ích nêu trên về chất lượng sản phẩm, còn đem lại rất nhiều lợi thế cho SAPLASTIC về sản xuất, về công suất/năng suất, về tính năng sản phẩm…

Định hướng phát triển các sản phẩm và nhóm sản phẩm có giá trị gia tăng cao là một hướng đi hiện nay không chỉ các doanh nghiệp mà còn là chủ trương của Chính phú. Tuy nhiên, không phải doanh nghiệp nào cũng có điều kiện để làm được điều này, do việc sản xuất các sản phẩm này không phải là đơn giản, đòi hỏi phải có đầu tư lớn về công nghệ, nhân lực, tài chính. Hơn nữa, bản thân doanh nghiệp phải có kinh nghiệm và hiểu biết sâu sắc về lĩnh vực hoạt động của mình, để có sự phân tích – lựa chọn đúng đắn đối với sản phẩm, công nghệ, thời điểm  đầu tư. SAPLASTIC có thể đáp ứng được hầu hết những yếu tố và yêu cầu trên, do đó, việc Ban lãnh đạo Công ty quyết định lựa chọn định hướng này là hoàn toàn phù hợp với xu thế chung của thế giới và của Chính phủ, đảm bảo nền tảng vững chắc cho sự phát triển bền vững của SAPLASTIC.

MỘT SỐ MÁY MÓC THIẾT BỊ CỦA SAPLASTIC
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10. Chính sách đối với người lao động

 Số lượng người lao động của SAPLASTIC

Tổng số lao động tính đến ngày 31 tháng 12 năm 2007 là 202 người, trong đó:

	Tiêu chí
	Số lượng
	Tỷ lệ

	Phân theo đối tượng lao động

	Lao động trực tiếp
	150
	72,9%

	Lao động gián tiếp
	52
	27,1%

	Phân theo trình độ lao động

	Trình độ đại học và trên đại học
	32
	14,1%

	Trình độ cao đẳng và trung cấp
	29
	13,6%

	Lao động lành nghề
	108
	47,7%

	Lao động phổ thông
	33
	24.6%




Nguồn: SAPLASTIC 

Các chính sách về nhân sự

Chế độ làm việc

Người lao động làm việc 8 tiếng/ngày hoặc làm theo ca 8 tiếng.
Chính sách đào tạo

SAPLASTIC thường xuyên mời các đơn vị tư vấn, các Công ty có chức năng đến SAPLASTIC để hướng dẫn, tập huấn những kiến thức cần thiết, giới thiệu, tổ chức CBCNV dự các lớp tập huấn, các khóa học ngắn hạn cũng như hỗ trợ học phí và thời gian để người lao động có điều kiện hoàn thiện vốn kiến thức của mình nhằm phục vụ cho sự phát triển lâu dài của SAPLASTIC.

SAPLASTIC tài trợ học phí và những chi phí khác đối với một số vị trí chủ chốt và với những khóa học/chương trình phục vụ cho nhu cầu công việc.
Chính sách nhân sự

Trong tương lai, SAPLASTIC có kế hoạch đầu tư quy mô về vấn đề nhân sự vì nhân sự là yếu tố quyết định quan trọng trong sự nghiệp phát triển của SAPLASTIC. SAPLASTIC sẽ đầu tư, trao học bổng cho các sinh viên xuất sắc đang theo học những chuyên ngành phù hợp với nhu cầu của Công ty. Bên cạnh đó không ngừng đào tạo, nâng cao tay nghề của lực lượng lao động của SAPLASTIC nhằm từng bước hoàn thiện về nhân sự.

Chế độ phúc lợi của người lao động làm việc tại Công ty

· Tổ chức thường xuyên khám bệnh định kỳ sức khỏe, trang bị đồng phục, Bảo hộ lao động theo đúng tiêu chuẩn của 02 Hệ thống Quản lý Chất lượng ISO 9001:2000 và Hệ thống quản lý Môi trường ISO 14001:2004.

· Ngoài tham gia BHXH và BHYT bắt buộc, Công ty còn đài thọ toàn bộ chi phí Bảo hiểm sức khỏe tai nạn con người và bảo hiểm phương tiện đi lại cho CBCNV toàn Công ty.

· Hỗ trợ vật chất hoặc trợ cấp toàn bộ chi phí chỗ ở cho hầu hết CBCNV ngoại tỉnh làm việc tại SAPLASTIC.

· Với chính sách và kinh phí của Công ty, Công đoàn thường xuyên tổ chức các hoạt động TDTT, giao lưu văn hóa với các Cơ quan, Đơn vị bạn. Đặc biệt đã thành lập được đội bóng đá nghiệp dư riêng của SAPLASTIC và thường xuyên thi đấu giao lưu với một số Đơn vị, Công ty bạn.

· Hàng năm SAPLASTIC đều áp dụng Tháng lương thứ 13 ngoài luật định nhằm cải thiện thêm đời sống vật chất của CBCNV, chưa kể việc thưởng bình bầu xếp hạng A, B, C.

· SAPLASTIC cũng thường xuyên tổ chức và đài thọ chi phí cho CBCNV toàn Công ty đi tham quan, du lịch, nghỉ mát ít nhất 1 lần/năm, tối thiểu 02 ngày/lần/năm.
11. Chính sách cổ tức

Do mới đi vào hoạt động theo hình thức Công ty Cổ phần từ ngày 28/08/2007 nên SAPLASTIC hiện chưa chia cổ tức cho các cổ đông. Việc chia cổ tức sẽ được thông qua tại Đại hội đồng cổ đông năm 2008.
12. Tình hình hoạt động tài chính
Bảng 16: Các chỉ tiêu tài chính chủ yếu

	Các chỉ tiêu
	Đvt
	Năm 2005
	Năm 
2006
	Năm 2007

	
	
	
	
	01/01/2007 
đến 31/08/2007
	01/09/2007

đến 31/12/2007

	1. Chỉ tiêu về khả năng thanh toán
	
	
	
	
	

	- Hệ số thanh toán ngắn hạn
	Lần
	0,91
	0,93
	0,85
	1,53

	- Hệ số thanh toán nhanh
	Lần
	0,64
	0,59
	0,56
	1,08

	2. Chỉ tiêu về cơ cấu vốn
	
	
	
	
	

	- Hệ số nợ/Tổng tài sản
	%
	80,1
	81,4
	79,3
	47,6

	- Hệ số nợ/Vốn chủ sở hữu
	%
	404,5
	440
	384,9
	91

	3. Chỉ tiêu về năng lực hoạt động
	
	
	
	
	

	- Vòng quay hàng tồn kho
	Lần
	7.58
	5,08
	4,15
	1,85

	- Doanh thu thuần/Tổng tài sản
	Lần
	1,12
	1,29
	0,76
	0,41

	4. Chỉ tiêu về khả năng sinh lời
	
	
	
	
	

	- Hệ số Lợi nhuận sau thuế/Doanh thu thuần
	%
	1,60
	2,46
	4,05
	2,69

	- Hệ số Lợi nhuận sau thuế/Vốn chủ sở hữu
	%
	8,75
	16,13
	14,25
	1,80

	- Hệ số Lợi nhuận sau thuế/Tổng tài sản
	%
	1,79
	3,16
	3,10
	0,96

	- Hệ số Lợi nhuận từ HĐKD/Doanh thu thuần
	%
	0,99
	2,72
	4,48
	3,10


(Nguồn: BCTC 2005, 2006 và BCTC  từ 01/01/2007 đến 31/08/2007 đã kiểm toán của Công ty TNHH Bao bì nhựa Sài Gòn, và BCTC từ 01/09/2007 đến 31/12/2007 đã kiểm toán của Công ty Cổ phần Bao bì Nhựa Sài Gòn)
13. Hội đồng quản trị, Ban giám đốc và Ban kiểm soát
· Danh sách Hội đồng quản trị
- Ông Dương Văn Xuyên

-  Chủ tịch HĐQT 

- Bà Dương Thị Thu Hương
-  Phó chủ tịch HĐQT; 

- Ông Nguyễn Hồng Tuấn

-  Thành viên HĐQT 

- Ông Dương Thái Bình 

-  Thành viên HĐQT
- Ông Dương Quốc Thái

-  Thành viên HĐQT, Tổng giám đốc;

- Bà Nguyễn Thị Tường Vi 
-  Thành viên HĐQT

- Bà Ngô Thị Phong Lan

-  Thành viên HĐQT
· Danh sách Ban Giám đốc, Kế toán trưởng
- Dương Quốc Thái


- Thành viên HĐQT, Tổng giám đốc

- Dương Thị Thu Hương
- Phó chủ tịch HĐQT, Phó Tổng Giám Đốc Công ty Saplastic
- Dương Đức Chính


- Giám Đốc Kinh Doanh Công ty Saplastic
- Nguyễn Thị Thanh Son

- Kế toán trưởng Công ty Saplastic
· Danh sách Ban Kiểm soát

- Đỗ Thị Nghiêu


- Trưởng ban Kiểm soát Công ty Saplastic
- Nguyễn Thị Mai Trang

- Thành viên Ban kiểm soát Công ty Saplastic
- Trần Thị Bích


- Thành viên Ban kiểm soát Công ty Saplastic
Sơ yếu lý lịch tóm tắt Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc, Ban kiểm soát:

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

1. Họ và tên: Dương Văn Xuyên

· Chức vụ công tác hiện nay : Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Saplastic

· Giới tính : Nam

· Ngày tháng năm sinh : 30.07.1936

· Số CMTND : 020425806
· Nơi sinh : Hà Tây

· Quốc tịch : Việt Nam

· Dân tộc : Kinh

· Quê quán : Hà Tây

· Địa chỉ thường trú : 105 Hồ Tùng Mậu, Phường Bến nghé, Quận 1, Tp.HCM

· Số điện thoại liên lạc : 0913 924 615

· Trình độ văn hoá : 10/10

· Trình độ chuyên môn : Cử nhân kinh tế

· Quá trình công tác:

	Thời gian
	Chức vụ

	1943-1950
	Chuyên viên kỹ thuật in ấn

	1951-1961
	Hợp tác in ấn công ty

	1961-1963
	Chuyên viên ấn loát

	1963-1971
	Phó GĐ kiêm chuyên viên kỹ thuật ấn loát Công Ty In bao bì Liksin

	1972-2007 
	Chủ tịch HĐTV kiêm Giám Đốc Công ty Sai Gon Trapaco;
phó chủ tịch Hiệp Hội Nhựa TP.HCM;
Chủ Tịch HĐQT TNHH Công Ty Saplastic 

	2007 – nay
	Chủ Tịch HĐQT cổ phần Công Ty Saplastic


· Hành vi vi phạm pháp luật : Không

· Quyền lợi mâu thuẫn với lợi ích công ty : Không

· Các khoản nợ đối với Công ty : Không

· Số lượng cổ phiếu đang nắm giữ: 200.000 cổ phần, chiếm  5.71% vốn điều lệ

· Những người có liên quan:

1- Dương Thu Hương - Con gái
- Số lượng cổ phiếu đang nắm giữ: 354.000 cổ phần.

2- Dương Thái Bình - Con trai

- Số lượng cổ phiếu nắm giữ: 97.420 cổ phần

3- Dương Đức Chính - Con trai

- Số lượng cổ phiếu đang nắm giữ: 2000 cổ phần

4- Dương Quốc Thái - Con trai

-Số cổ phiếu đang nắm giữ: 349.160 cổ phần

2. Họ và tên: Dương Thị Thu Hương

· Chức vụ công tác hiện nay : Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị, Phó Tổng Giám Đốc Công ty Saplastic

· Giới tính : Nữ

· Ngày tháng năm sinh : 19.11.1964

· Số CMTND : 021601679

· Nơi sinh : Hà Tây

· Quốc tịch : Việt Nam

· Dân tộc : Kinh

· Quê quán : Hà Tây

· Địa chỉ thường trú : 105 Hồ Tùng Mậu, Phường Bến nghé, Quận 1, Tp.HCM

· Số điện thoại liên lạc : 08 8162765

· Trình độ văn hoá : 10/10

· Trình độ chuyên môn : Thạc Sỹ Quản Trị Kinh Doanh

· Quá trình công tác:

	Thời gian
	Chức vụ

	1986-1999
	Nhiếp ảnh gia Việt Hương

	2000-2001
	Quản lý phòng tạo mẫu và Quản Đốc phân xưởng Công Ty Batico

	2001-2007
	Phó Chủ Tịch HĐQT kiêm Phó Tổng Giám Đốc Công Ty TNHH Saplastic

	2007 – nay
	Phó Chủ Tịch HĐQT kiêm Phó Tổng Giám Đốc Công Ty cổ phần Saplastic


· Hành vi vi phạm pháp luật : Không

· Quyền lợi mâu thuẫn với lợi ích công ty : Không

· Các khoản nợ đối với Công ty : Không

· Số lượng cổ phiếu đang nắm giữ: 354.000 cổ phần, chiếm  10.111% vốn điều lệ

· Những người có liên quan:

1- Dương Văn Xuyên - Bố đẻ

-Số lượng cổ phiếu đang nắm giữ: 200.000 cổ phần

2- Dương Thái Bình - Em trai

- Số lượng cổ phiếu đang nắm giữ: 97.420 cổ phần

3- Dương Đức Chính - Em trai

- Số lượng cổ phiếu đang nắm giữ: 2.000 cổ phần

4- Dương Quốc Thái – Em trai

Số lượng cổ phiếu đang nắm giữ: 349.160 cổ phần

3. Họ và tên: Nguyễn Hồng Tuấn

· Chức vụ công tác hiện nay : Trưởng ban dự án Ngân Hàng Bảo Việt, Thành viên HĐQT Công ty Saplastic
· Giới tính : Nam

· Ngày tháng năm sinh : 31.03.1969

· Số CMTND : 011499630

·  Nơi sinh : Hà Tây

· Quốc tịch : Việt Nam

· Dân tộc : Kinh

· Quê quán : Hà Tây

· Địa chỉ thường trú : Nhà 14, ngõ 20, Trương Định, Q. Hai Bà Trưng, Hà Nội
· Số điện thoại liên lạc : 0913223223

· Trình độ văn hoá : 10/10

· Trình độ chuyên môn : Thạc Sỹ Quản Trị Kinh Doanh, Cử nhân Luật

· Quá trình công tác:

	Thời gian
	Chức vụ

	10/1994-4/1998
	Cán bộ Phòng đầu tư Tổng công ty Bảo hiểm Việt Nam(Bảo Việt)

	4/1998-11/2001
	Phó trưởng phòng đầu tư Bảo Việt

	11/2001-12/2005
	Phó Giám Đốc Trung Tâm Đầu Tư Bảo Việt

	01/2006-10/2006
	Phó Trưởng  Ban phụ trách đầu tư Bảo Việt

	Từ 2006-2007 
	Trưởng ban dự án Ngân Hàng Bảo Việt

	Từ 2007-nay
	Trưởng ban dự án Ngân Hàng Bảo Việt, Thành viên HĐQT công ty Saplastic, JSC


· Hành vi vi phạm pháp luật : Không

· Quyền lợi mâu thuẫn với lợi ích công ty : Không

· Các khoản nợ đối với Công ty : Không

· Số lượng cổ phiếu đang nắm giữ: 320.580 cổ phần, chiếm 9,2% vốn điều lệ

· Những người có liên quan: không

4. Họ và tên: Dương Thái Bình 

· Chức vụ công tác hiện nay : Thành Viên Hội đồng Quản trị Công Ty Saplastic
·  Giới tính : Nam

· Ngày tháng năm sinh : 13.12.1965

· Số CMTND:  022794772
·  Nơi sinh : Tp.HCM

· Quốc tịch : Việt Nam

· Dân tộc : Kinh

· Quê quán : Hà Tây

· Địa chỉ thường trú:  29 Sư Vạn Hạnh, Q. 10, Tp. Hồ Chí Minh
· Số điện thoại liên lạc : 08 8162765

· Trình độ văn hoá : Cử nhân

· Trình độ chuyên môn : Bác sỹ y khoa

· Quá trình công tác:

	Thời gian
	Chức vụ

	1997-2002
	Bác sỹ đa khoa bệnh viện quận 10 

	Từ 2003-2007 
	Bác sỹ khoa cấp cứu bệnh viện chợ Rẫy

	Từ 2007 – nay
	Thành viên Hội đồng quản trị Công Ty Saplastic


· Hành vi vi phạm pháp luật : Không

· Quyền lợi mâu thuẫn với lợi ích công ty : Không

· Các khoản nợ đối với Công ty : Không

· Số lượng cổ phiếu đang nắm giữ: 97.420 cổ phần, chiếm 2.78 % vốn điều lệ

· Những người có liên quan: 

1- Dương Văn Xuyên - Bố đẻ

- Số lượng cổ phiếu đang nắm giữ: 200.000 cổ phần

2-Dương Thị Thu Hương - Chị gái

Số lượng cổ phiếu đang nắm giữ: 354.000 cổ phần

3- Dương Đức Chính - Em trai  

Số lượng cổ phiếu đang nắm giữ: 2000 cổ phần

4- Dương Quốc Thái - Em trai

Số lượng cổ phiếu đang nắm giữ: 349.160 cổ phần

5. Họ và tên: Dương Quốc Thái

· Chức vụ công tác hiện nay : Tổng Giám Đốc, Thành viên HĐQT Công ty Saplastic
·  Giới tính : Nam

· Ngày tháng năm sinh : 31.10.1973

· Số CMTND:  022714623
·  Nơi sinh : Tp.HCM

· Quốc tịch : Việt Nam

· Dân tộc : Kinh

· Quê quán : Hà Tây

· Địa chỉ thường trú:  446 Quốc lộ 1A, KP2, P. Tam Bình, Q. Thủ Đức, Tp. Hồ Chí Minh
· Số điện thoại liên lạc : 08 8162765

· Trình độ văn hoá : 12/12
· Trình độ chuyên môn : Thạc Sỹ khoa học, MBA (Mỹ)
· Quá trình công tác:

	Thời gian
	Chức vụ

	1996-1998
	Công tác tại phòng XNK và đầu tư công ty Vifon

	1999-2001
	Chủ tịch HĐTV Công Ty Bao Bì Tín Thành( Batico)

	2001-2007 
	Tổng Giám Đốc Công Ty TNHH Saplastic

	2007 – nay
	Tổng Giám Đốc Công Ty Cổ phần Saplastic


· Hành vi vi phạm pháp luật : Không

· Quyền lợi mâu thuẫn với lợi ích công ty : Không

· Các khoản nợ đối với Công ty : Không

· Số lượng cổ phiếu đang nắm giữ: 349.160 cổ phần, chiếm 9,16 % vốn điều lệ

· Những người có liên quan:

1- Dương Văn Xuyên - Bố đẻ

- Số lượng cổ phiếu đang nắm giữ: 200.000 cổ phần

2-Dương Thị Thu Hương - Chị gái

Số lượng cổ phiếu đang nắm giữ: 354.000 cổ phần

3- Dương Đức Chính - Anh trai  

Số lượng cổ phiếu đang nắm giữ: 2000 cổ phần

4- Dương Thái Bình - Anh trai 

Số lượng cổ phiếu đang nắm giữ:97.420 cổ phần
6. Nguyễn Thị Tường Vi

Chức vụ công tác hiện nay: HĐTV

Giới tính: Nữ

Ngày tháng năm sinh: 28.06.1969

· Số CMTND : 022207650
· Nơi sinh : Tiền Giang

· Quốc tịch : Việt Nam

· Dân tộc : Kinh

· Quê quán : Tiền Giang

· Địa chỉ thường trú : 103 đường 22, khu dân cư Bình Hưng, Bình Chánh, Tp.HCM

· Số điện thoại liên lạc : 08-8234793

· Trình độ văn hoá : 10/10
· Trình độ chuyên môn : Thạc sĩ tài chính 

· Quá trình công tác:

	Thời gian
	Chức vụ

	1993-1995
	Cán bộ tín dụng VID Public Bank, Tp.HCM

	1995-1996
	Cán bộ tín dụng United Oversea Bank,TP.HCM

	1996-2006
	Cán bộ phát triển City Bank

	2006-2007 
	Trưởng Đại diện  VPĐD công ty  Quản lý Quỹ Đầu tư Việt nam Holding LTD

	2007 – nay
	Trưởng Đại diện  VPĐD công ty Quản lý Quỹ Đầu tư Việt nam Holding LTD, thành viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Saplastic


· Hành vi vi phạm pháp luật : Không

· Quyền lợi mâu thuẫn với lợi ích công ty : Không

· Các khoản nợ đối với Công ty : Không

· Số lượng cổ phiếu đang đại diện nắm giữ: 500.000 cổ phiếu chiếm 14.29% vốn điều lệ

7. Họ và tên: Ngô Thị Phong Lan

· Chức vụ công tác hiện nay : Thành viên HĐQT

·  Giới tính : Nữ

· Ngày tháng năm sinh : 19.11.1978

· Số CMTND:  023915915
·  Nơi sinh : An Giang

· Quốc tịch : Việt Nam

· Dân tộc : Kinh

· Quê quán : An Giang

· Địa chỉ thường trú:  220/31 Nguyễn Trọng Tuyển, P8, Q Phú Nhuận, TP HCM

· Số điện thoại liên lạc : 08 8218883

· Trình độ văn hoá : 12/12
· Trình độ chuyên môn : Thạc Sĩ Quản trị kinh doanh

· Quá trình công tác:

	Thời gian
	Chức vụ

	2001- 2007
	công ty TNHH Chứng khoán NH ĐT & PT Việt Nam (BSC)

	2007 – nay
	công ty TNHH Chứng khoán NH ĐT & PT Việt Nam (BSC), thành viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Saplastic


· Hành vi vi phạm pháp luật : Không

· Quyền lợi mâu thuẫn với lợi ích công ty : Không

· Các khoản nợ đối với Công ty : Không

· Số lượng cổ phiếu đang đại diện nắm giữ: 500.000 cổ phiếu chiếm 14.29% vốn điều lệ
BAN GIÁM ĐỐC, KẾ TOÁN TRƯỞNG
1.  Họ và tên: Dương Quốc Thái: <như trên>

2. Họ và tên: Dương Thị Thu Hương: <như trên>
3. Họ và tên: Dương Đức Chính

· Chức vụ công tác hiện nay: Giám Đốc Kinh Doanh Công ty Saplastic
·  Giới tính : Nam

· Ngày tháng năm sinh : 24.02.1969

· Số CMTND:  022412419
·  Nơi sinh : Tp.HCM

· Quốc tịch : Việt Nam

· Dân tộc : Kinh

· Quê quán : Hà Tây

· Địa chỉ thường trú:  105 Hồ Tùng Mậu, P.Bến Nghé, Quận 41,TP.HCM

· Số điện thoại liên lạc : 08 8162765

· Trình độ văn hoá : 10/10 

· Trình độ chuyên môn : Thạc Sỹ 

· Quá trình công tác:

	Thời gian
	Chức vụ

	1997-2000
	Cán Bộ Xí Nhiệp Lương Thực Thực Phẩm Mì Miliket

	2001-2007
	Giám đốc kinh doanh Công ty TNHH Saplastic

	2007 – nay
	Giám đốc kinh doanh Công ty Cổ phần Saplastic


· Hành vi vi phạm pháp luật : Không

· Quyền lợi mâu thuẫn với lợi ích công ty : Không

· Các khoản nợ đối với Công ty : Không

· Số lượng cổ phiếu đang nắm giữ: 2000 cổ phiếu chiếm 0.06% vốn điều lệ

· Những người có liên quan:

1- Dương Văn Xuyên - Bố đẻ

- Số lượng cổ phiếu đang nắm giữ: 200.000 cổ phần

2-Dương Thị Thu Hương - Chị gái

Số lượng cổ phiếu đang nắm giữ: 354.000 cổ phần

3- Dương Thái Bình – Anh trai 

Số lượng cổ phiếu đang nắm giữ:97.420 cổ phần

4- Dương Quốc Thái – Em trai

Số lượng cổ phiếu đang nắm giữ: 349.160 cổ phần
4. Họ và tên: Nguyễn Thị Thanh Son
· Chức vụ công tác hiện nay : Kế toán trưởng Công ty Saplastic
·  Giới tính : Nữ
· Ngày tháng năm sinh : 20.05.1982
· Số CMTND:  024822577
·  Nơi sinh : Vĩnh Phúc
· Quốc tịch : Việt Nam

· Dân tộc : Kinh

· Quê quán : Vĩnh Phúc
· Địa chỉ thường trú:  Số 73/8/12 Khu phố 3, Phường Tân Thới Hiệp, Quận 12, Tp.HCM
· Số điện thoại liên lạc : 08 8162765

· Trình độ văn hoá : 12/12 

· Trình độ chuyên môn : Đại học 
· Quá trình công tác:

	Thời gian
	Chức vụ

	2004-2007
	Kế toán trưởng Công ty TNHH Saplastic

	2007 – nay
	Kế toán trưởng Công ty Cổ phần Saplastic


· Hành vi vi phạm pháp luật : Không

· Quyền lợi mâu thuẫn với lợi ích công ty : Không

· Các khoản nợ đối với Công ty : Không

· Số lượng cổ phiếu đang nắm giữ: 1.050 cổ phiếu chiếm 0.03% vốn điều lệ

· Những người có liên quan:

BAN KIỂM SOÁT

1.  Họ và tên: Đỗ Thị Nghiêu
· Chức vụ công tác hiện nay: Trưởng Ban Kiểm soát Công Saplastic 
·  Giới tính : Nữ

· Ngày tháng năm sinh : 20.10.1947

· Số CMTND:  023133915

· Nơi sinh : Vĩnh Phú

· Quốc tịch : Việt Nam

· Dân tộc : Kinh

· Quê quán : Vĩnh Phú

· Địa chỉ thường trú:  120 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Phường Bến Nghé, Quận 1, Tp.HCM

· Số điện thoại liên lạc : 08 8162765

· Trình độ văn hoá : 10/10
· Trình độ chuyên môn : Quản lý 

· Quá trình công tác:

	Thời gian
	Chức vụ

	Từ nhỏ - 1965
	Đi học

	1965 – 1980
	Công tác tại Nhà Máy chế tạo biến thế Hà Nội

	1981 – 1982
	Công tác tại Báo Lao Động Hà Nội 

	1983 – 1990
	Công tác tại cơ quan thường trực Báo Lao Động, Tp.HCM 

	1997 – 2004
	Giám đốc công ty TNHH Quảng cáo Nam Hải Nam 

	2005 – 2006
	Giám Đốc công ty TNHH Vương Phúc

	      2006 – 2007
	Giám đốc công ty TNHH Màng Bao Bì Vinh Nam Phát, Trưởng Ban Kiểm soát Công ty TNHH Saplastic

	2007 – nay
	Trưởng Ban Kiểm soát Công ty Cổ phần Saplastic


· Hành vi vi phạm pháp luật : Không

· Quyền lợi mâu thuẫn với lợi ích công ty : Không

· Các khoản nợ đối với Công ty : Không

· Số lượng cổ phiếu đang nắm giữ: 272.840 cổ phần
· Những người có liên quan: Không

2. Họ và tên: Nguyễn Thị Mai Trang

· Chức vụ công tác hiện nay : Thành viên Ban Kiểm soát Công ty Saplastic 
·  Giới tính : Nữ

· Ngày tháng năm sinh : 22.08.1975

· Số CMTND:  022876342
· Nơi sinh : Tp.HCM

· Quốc tịch : Việt Nam

· Dân tộc : Kinh

· Quê quán : Tp.HCM

· Địa chỉ thường trú:  55/4B, Quang Trung, P11, Gò Vấp ,Tp.HCM

· Số điện thoại liên lạc : 08 8162765

· Trình độ văn hoá : Cử nhân 

· Trình độ chuyên môn :  Cử nhân Luật 

· Quá trình công tác:

	Thời gian
	Chức vụ

	2000 – 2001
	Nhân viên công ty TNHH Kinh Doanh Nhà Đại Phú

	2002 – 2007
	Nhân viên phòng HCNS 

	2007 – nay
	Thành viên Ban kiểm soát, Công ty cổ phần Saplastic


· Hành vi vi phạm pháp luật : Không

· Quyền lợi mâu thuẫn với lợi ích công ty : Không

· Các khoản nợ đối với Công ty : Không

· Số lượng cổ phiếu đang nắm giữ: 1.500 cổ phiếu chiếm 0.04% vốn điều lệ

· Những người có liên quan: Không

3. Họ và tên: Trần Thị Bích 

· Chức vụ công tác hiện nay : Thành viên Ban Kiểm soát Công ty Saplastic 
·  Giới tính : Nữ

· Ngày tháng năm sinh : 02.10.1949

· Số CMTND:  010140985
· Nơi sinh : An Hải-Hải Phòng

· Quốc tịch : Việt Nam

· Dân tộc : Kinh

· Quê quán : Tp.HCM

   Địa chỉ thường trú:  Số 24 , Trần Hưng Đạo , Hà Nội

· Số điện thoại liên lạc : 0903 436912

· Trình độ văn hoá : Cử nhân 

· Trình độ chuyên môn :  Cử nhân Kinh tế 

· Quá trình công tác:

	Thời gian
	Chức vụ

	1969 – 1975
	Cán bộ chiến trường B

	1975 – 1976
	Cán bộ Văn phòng 2-Tp.HCM,Bộ Tài Chính

	1976 – 1988
	Cán bộ Tổng Công Ty Bảo Việt Việt Nam (Bảo Việt)

	1988 – 1991
	Chuyên gia tại Ăng Gô La

	1991 – 2005
	Phó, Trưởng Phòng Kế Toán Bảo Việt 

	2005 – 2007
	Nghỉ Hưu 

	2007 – nay
	Thành viên Ban kiểm soát Công ty cổ phần Saplastic


· Hành vi vi phạm pháp luật : Không
· Quyền lợi mâu thuẫn với lợi ích công ty : Không

· Các khoản nợ đối với Công ty : Không

· Số lượng cổ phiếu đang nắm giữ: 1.500 cổ phiếu chiếm 0.04% vốn điều lệ
Những người có liên quan: Không
14. Tài sản:

Giá trị tài sản cố định của SAPLASTIC tại thời điểm 31/12/2007 được thể hiện qua bảng sau: 
Đơn vị tính: triệu đồng
	Hạng mục
	Nguyên giá
	Hao mòn 
lũy kế
	Giá trị còn lại

	Nhà cửa, vật kiến trúc
	7.354
	947
	6.407

	Máy móc thiết bị
	25.707
	10.206
	15.501

	Phương tiện vận tải
	2.130
	322
	1.808

	TSCĐ khác
	588
	285
	303

	Tổng cộng
	35.779
	11.760
	24.019


Nguồn: SAPLASTIC

Trích khấu hao tài sản cố định

SAPLASTIC trích khấu hao tài sản cố định theo phương pháp đường thẳng, thời gian khấu hao được xác định tại khung thời gian khấu hao tài sản cố định hữu hình ban hành theo Quyết định 206/2003/QĐ – BTC ngày 12/12/2003 như sau:

	Tài sản
	Năm

	· Nhà xưởng, vật kiến trúc
	05 - 46

	· Máy móc, thiết bị
	03 – 20

	· Phương tiện vận tải
	05 -25

	· Thiết bị văn phòng
	03 - 08

	· Quyền sử dụng đất
	46


Bảng 17: DANH MỤC BẤT ĐỘNG SẢN CỦA SAPLASTIC

	TT
	Khoản mục
	Địa chỉ
	Diện tích (m2)
	Năm bắt đầu
	Mục đích sử dụng
	Thời hạn sử dụng (năm)

	1
	Thửa đất số 398
	Lô II-2B đường số 10, nhóm CN II, KCN Tân Bình, P. Tân Thạnh, Q. Tân Phú, Tp. HCM
	5.208
	2001
	Xây dựng nhà máy sản xuất bao bì nhựa
	47





Nguồn: SAPLASTIC

Ghi chú: Lô đất trên là đất được Ủy ban nhân dân TP HCM giao đã có giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. 

15. Tình hình nợ vay:
Số dư các khoản vay vào ngày kết thúc niên độ kế toán các năm như sau:

Bảng 18: Chi tiết các khoản vay

Đơn vị tính: đồng
	Chỉ tiêu
	31/12/2006
	31/08/2007
	31/12/2007

	Vay và nợ ngắn hạn

- NHTM Cổ phần Hàng Hải Việt Nam - CN HCM
- NHTM Cổ phần Quốc tế Việt Nam - CN HCM

- Ngân hàng NN&PTNT 

- Vay Cá nhân

Vay và nợ dài hạn

- NHTM Cổ phần Hàng Hải Việt Nam - CN HCM

- NHTM Cổ phần Quốc tế Việt Nam - CN HCM
	50.630.257.419
14.232.000.000

28.291.528.571
-
8.106.728.848

6.883.289.013

322.000.000

6.561.289.013
	59.884.603.526
16.999.934.369

33.398.799.371

-
9.485.869.786

5.022.289.013

540.000.000

4.482.289.013
	48.079.124.409
12.810.434.369

26.415.658.599

1.247.545.622

7.605.458.819

2.829.800.000

-
2.829.800.000

	Tổng cộng
	57.513.546.432
	64.906.892.539
	50.908.924.409


(Nguồn: BCTC 2005, 2006 và BCTC  từ 01/01/2007 đến 31/08/2007 đã kiểm toán của Công ty TNHH Bao bì nhựa Sài Gòn, và BCTC từ 01/09/2007 đến 31/12/2007 đã kiểm toán của Công ty Cổ phần Bao bì Nhựa Sài Gòn)
Số dư các khoản phải thu vào ngày kết thúc niên độ kế toán tại ngày 31/12/2007 như sau:

· Các khoản phải thu:

Bảng 19: Số dư các khoản phải thu

Đơn vị tính: đồng
	Chỉ tiêu
	31/12/2006
	31/08/2007
	31/12/2007

	Phải thu khách hàng
	11.897.926.578
	9.542.462.418
	11.698.746.747

	Trả trước cho người bán
	3.289.665.392
	613.139.256
	2.918.864.054

	Phải thu khác
	10.434.503.267
	201.551.536
	201.551.536

	Nợ phải thu khó đòi
	-
	-
	(400.000.000)

	Tổng cộng
	25.622.095.237
	10.357.153.210
	14.419.162.337


· Các khoản phải trả:
Bảng 20: Số dư các khoản phải trả

Đơn vị tính: đồng
	Chỉ tiêu
	31/12/2006
	31/08/2007
	31/12/2007

	Nợ phải trả
	78.179.254.285
	79.216.524.039
	65.412.131.560

	I. Nợ ngắn hạn
	71.295.965.272
	74.194.235.026
	62.582.331.560

	1. Vay và nợ ngắn hạn
	51.380.278.847
	59.884.603.526
	48.079.124.409

	2. Phải trả cho người bán
	16.566.689.450
	13.013.837.886
	13.313.402.169

	3. Người mua trả tiền trước
	1.077.827.607
	172.273.130
	1.500.000

	4. Thuế và các khoản phải nộp NN
	1.000.811.456
	336.048.006
	426.773.195

	5. Phải trả người lao động
	789.284.000
	250.500.500
	-

	5. Chi phí phải trả
	334.194.935
	279.315.886
	444.724.945

	6. Các khoản phải trả, phải nộp khác
	146.878.977
	257.656.092
	316.806.842

	II. Nợ dài hạn
	6.883.289.013
	5.022.289.013
	2.829.800.000

	Vay và nợ dài hạn
	6.883.289.013
	5.022.289.013
	2.829.800.000


(Nguồn: BCTC 2005, 2006 và BCTC  từ 01/01/2007 đến 31/08/2007 đã kiểm toán của Công ty TNHH Bao bì nhựa Sài Gòn, và BCTC từ 01/09/2007 đến 31/12/2007 đã kiểm toán của Công ty Cổ phần Bao bì Nhựa Sài Gòn)
· Quỹ khen thưởng, phúc lợi

Trong các năm 2006,2007, để khuyến khích tinh thần và vật chất cho người lao động tại Công ty, Công ty SAPLASTIC đã tiến hành trích trước khoản mục quỹ khen thưởng, phúc lợi. Vì vậy, đến thời điểm 31/12/2007, khoản mục quỹ khen thưởng phúc lợi bị trình bày âm. Tuy nhiên, tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2008, Đại hội đồng cổ đông Công ty SAPLASTIC đã chấp thuận việc sử dụng lợi nhuận sau thuế để bù đắp khoản quỹ khen thưởng phúc lợi (theo Nghị quyết và Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2008 ngày 26/04/2008)
16. Kế hoạch lợi nhuận giai đoạn 2008-2010
Bảng 21: Kế hoạch sản xuất kinh doanh, lợi nhuận và cổ tức năm 2008, 2009, 2010
	Chỉ tiêu tài chính
	ĐVT
	2008
	2009
	2010

	Vốn điều lệ
	Triệu đồng
	35.000
	70.000
	70.000

	Doanh thu thuần
	Triệu đồng
	220.000
	450.000
	500.000

	Lợi nhuận trước thuế
	Triệu đồng
	11.600
	35.000
	45.000

	Lợi nhuận sau thuế
	Triệu đồng
	10.730
	32.375
	41.625

	Tỷ lệ LNST/ DT thuần
	%
	4,63%
	7.19%
	8.32%

	Tỷ lệ LNST/Vốn chủ sỡ hữu
	%
	30,66%
	46,25%
	59,46%

	Tỷ lệ cổ tức/Vốn chủ sở hữu
	%
	17%
	22%
	30%


(Nguồn: Theo báo cáo kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2007 của SAPLASTIC và Nghị quyết về tổ chức kinh doanh năm 2008 và dự kiến kế hoạch năm 2009, 2010 của SAPLASTIC)
Doanh thu của SAPLASTIC trong năm 2007 là hơn 125 tỷ đồng, với một dây chuyền thiết bị hoạt động ở mức 70% công suất. Vì vậy, trong năm 2008, Công ty dự kiến khi đi dây truyền hoạt động với công suất 100%, với thị trường và khách hàng sẵn có, doanh thu của SAPLASTIC sẽ đạt khoảng 220 tỷ đồng trong năm 2008. 
Trong năm 2009, SAPLASTIC dự kiến sẽ tăng vốn điều lệ lên mức 70 tỷ đồng. Với nguồn tài chính bổ sung này, SAPLASTIC sẽ bổ sung vốn lưu động phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh, giảm bớt chi phí lãi vay, tối đa hóa lợi nhuận. Do đó dự kiến trong năm 2009 sẽ đạt doanh thu khoảng 450 tỷ đồng. 

Trong năm 2010, SAPLASTIC sau khi các dây truyền sản xuất đã đi vào hoạt động ổn định cùng với việc tái cấu trúc vốn một cách hợp lý, dự kiến trong năm 2010 sẽ đạt doanh thu khoảng 500 tỷ đồng.
Căn cứ để đạt được kế hoạch lợi nhuận và cổ tức đã đề ra

Kế hoạch sản xuất kinh doanh, lợi nhuận và cổ tức trong các năm tiếp theo của Công ty Cổ phần Bao bì nhựa Sài gòn là khả thi căn cứ vào kế hoạch đầu tư, sản xuất kinh doanh cụ thể như sau: 

Bảng 22: Doanh thu thuần dự kiến của Công ty










Đơn vị tính: triệu đồng 
	STT
	Khoản mục 
	Năm 2007
	Năm 2008
	Năm 2009
	Năm 2010

	1
	Bao bì màng ghép phức hợp 
	106.568
	190.000
	412.500
	460.000

	2
	Bao bì thường 
	1.076
	2.500
	4.500
	5.000

	3
	Làm lịch
	2.358
	5.000
	5.000
	5.000

	4
	Sản phẩm khác
	2.598
	2.500
	8.000
	10.000

	5
	Doanh thu thương mại 
	12.611
	20.000
	20.000
	20.000

	
	Tổng cộng 
	125.212
	220.000
	450.000
	500.000











(Nguồn : SAPLASTIC)
Doanh thu kế hoạch năm 2008 tăng so với năm 2007 là do năm 2008 Saplastic sẽ đảm bảo công suất chuyền sản xuất mới đạt hiệu suất 100%.
Doanh thu kế hoạch năm 2009 dự kiến là 450 tỷ, và năm 2010 là 500 tỷ  vì sang năm 2009, dây truyền sản xuất mới  đã hoạt động ổn định và bắt đầu phát huy hết công suất. Và cũng có thể vào giữa năm 2009 Công ty sẽ đầu tư thêm một dây chuyền sản xuất nữa.

Kế hoạch trong giai đoạn năm 2008-2010, tuy tổng doanh thu cả năm có tăng nhưng doanh thu thương mại và doanh thu lịch không thay đổi vì Công ty không chú trọng phát triển doanh thu về hai mặt hàng này, Công ty muốn sử dụng các tiềm lực để đẩy mạnh doanh thu bao bì.
Một số hợp đồng lớn mà Saplastic đã và đang thực hiện trong Quý I/2008:
Bảng 23: Một số hợp đồng đang thực hiện của Công ty
	STT
	SỐ HĐ
	TÊN KHÁCH HÀNG
	SẢN PHẨM DỊCH VỤ
	GIÁ TRỊ 

HỢP ĐỒNG 

(đồng)
	THỜI GIAN THỰC HIỆN

	1
	266/HĐKT/AV-2007
	ACE COOK
	BAO BÌ IN 3 TRONG 1(NHÃN NÊM),MÀNG
 DẦU SA TẾ CÁC LOẠI 
	8.852.988.523
	14/12/2007

	2
	349CPĐQN/BK
	CÔNGTY CP ĐƯỜNG QUẢNG NGÃI
	GIẤY TÚI BÁNH GOLD
	1.045.250.000
	24/12/2007

	3
	125/SAPL/HĐKT
	VINACAFE
	TÚI NGŨ CỐC DINH DƯỠNG
	646.998.000
	3/1/2008

	4
	425/CPĐQN/BCF
	CÔNGTY CỔ PHẦN ĐƯỜNG QUẢNG NGÃI
	GIẤY, TÚI BÁNH NICE
	1.183.844.000
	5/3/2008

	5
	153/SAPL/HĐKT
	VINACAFE
	TÚI CAFÉ HÒA TAN 3 TRONG 1
	1.523.984.000
	24/3/2008

	6
	154/SAPL/HĐKT
	VINACAFE
	CUỘN MÀNG TÚI CAFÉ HÒA TAN 3 TRONG 1
	1.198.807.500
	26/3/2008

	 
	 
	TỔNG CỘNG
	 
	14.451.872.023
	


(Nguồn : SAPLASTIC)
17. Đánh giá của tổ chức tư vấn vế kế hoạch lợi nhuận và cổ tức 
Là một tổ chức tư vấn chuyên nghiệp, Công ty cổ phần Chứng khoán Việt Quốc đã tiến hành thu thập thông tin, nghiên cứu, phân tích một cách cẩn trọng và hợp lý cần thiết để đưa ra những đánh giá và dự báo về hoạt động kinh doanh của Công ty cổ phần Bao bì Nhựa Sài Gòn.

Kế hoạch lợi nhuận của Công ty được xây dựng trong 03 năm 2007-2009 là hợp lý. Tuy nhiên, tính đến các yếu tố như: sự tăng trưởng nhanh chóng của ngành bao bì Việt Nam trong thời gian tới, vị thế hàng đầu trong lĩnh vực sản xuất các mặt hàng bao bì và các dự án đã hoàn thiện hoặc sắp được thực hiện là cơ sở để Công ty đạt và vượt mức kế hoạch đề ra. 

Chúng tôi cho rằng, nếu không có những biến động bất thường ảnh hưởng tới hoạt động của doanh nghiệp và các dự án mới đi vào hoạt động một cách thuận lợi thì kế hoạch lợi nhuận mà Công ty đề ra trong giai đoạn 2007-2009 là khả thi. Kế hoạch chi trả cổ tức hàng năm Công ty đề ra đảm bảo được mức cổ tức cho các cổ đông cũng như mục tiêu mở rộng hoạt động kinh doanh của Công ty. 

Mọi ý kiến đánh giá trên đây được VQS đưa ra dưới góc độ tư vấn, trên cơ sở nghiên cứu về Chứng khoán và Thị trường Chứng khoán, triển vọng của nền kinh tế, của ngành và của Công ty. Những đánh giá trên đây của tổ chức tư vấn về kế hoạch lợi nhuận và cổ tức của Công ty chỉ có ý nghĩa tham khảo cho các nhà đầu tư. Chúng tôi khuyến cáo các nhà đầu tư nên tham khảo Bản cáo bạch này trước khi quyết định đầu tư. Các thông tin trình bày hoặc các nhận định nêu trên không hàm ý VQS bảo đảm giá trị của cổ phiếu và kết quả đầu tư vào cổ phiếu này.

18. Thông tin về những cam kết nhưng chưa thực hiện của tổ chức niêm yết: Không có
19. Các thông tin, các tranh chấp kiện tụng liên quan tới Công ty mà có thể ảnh hưởng đến giá chứng khoán: Không có
V. CHỨNG KHOÁN NIÊM YẾT
1. Loại chứng khoán: 


Cổ phiếu phổ thông

2. Mệnh giá:




10.000 đồng/cổ phiếu
3. Tổng số chứng khoán niêm yết: 

3.500.000 cổ phiếu
4. Số lượng cổ phiếu bị hạn chế chuyển nhượng theo quy định của pháp luật hoặc của tổ chức đăng ký niêm yết: 





· Số lượng cổ phiếu của Hội đồng Quản trị, Ban Giám đốc, Ban Kiểm Soát, Kế toán trưởng cam kết nắm giữ 100% trong vòng 6 tháng kể từ ngày niêm yết và 50% trong 6 tháng tiếp theo là: 2.600.050 cổ phiếu (Trong đó cổ phiếu của cổ đông sáng lập do HĐQT, BGĐ, BKS và KTT nắm giữ là: 2.578.000 cổ phiếu).
· Số lượng cổ phiếu của cổ đông sáng lập Công ty bị hạn chế chuyển nhượng trong thời hạn 3 năm kể từ ngày thành lập theo quy định tại Điều lệ Công ty và Luật doanh nghiệp. Số cổ phần này sẽ được chuyển nhượng tự do từ ngày 27/08/2010 : 2.650.000 cổ phiếu.
5. Phương pháp tính giá:
Giá trị sổ sách cổ phiếu của Công ty tại thời điểm 31/12/2007:

Tại thời điểm 31/12/2007, giá trị sổ sách của cổ phiếu Công ty cổ phần Bao bì nhựa Sài Gòn được tính toán như sau:
	Giá trị
sổ sách một cổ phiếu
	Vốn chủ sở hữu – Quỹ khen thưởng, phúc lợi
	72.999.761.033

	
	=
	-------------------------------------------
	=
	--------------

	
	Số cổ phiếu đang lưu hành
	3.500.000

	
	=
	20.857 đồng/cổ phiếu


6. Giới hạn về tỷ lệ nắm giữ đối với người nước ngoài
Trong trường hợp được niêm yết tại Trung tâm Giao dịch Chứng khoán, tỷ lệ nắm giữ của người nước ngoài tuân theo quy định tại Quyết định số 238/2005/Qđ-TTg ngày 09/09/2005 của Thủ tướng Chính phủ về tỷ lệ tham gia của bên nước ngoài vào thị trường chứng khoán Việt Nam và Thông tư số 90/2005/TT-BTC ngày 17/10/2005 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Quyết định số 238/2005/QĐ-TTg, trong đó quy định tổ chức, cá nhân nước ngoài mua, bán cổ phiếu trên Thị trường Chứng khoán Việt Nam được nắm giữ tối đa 49% tổng số cổ phiếu niêm yết của tổ chức phát hành.

Hiện nay, Công ty chỉ có 01 cổ đông nước ngoài sở hữu cổ phiếu là Công ty Vietnam Holding Ltd., Tỷ lệ nắm giữ của các cổ đông nước ngoài này tại Công ty hiện nay là 14,29%. 
7. Các loại thuế có liên quan
Thuế Thu nhập doanh nghiệp (TNDN):

Theo giấy phép ưu đãi thuế do đóng trong địa bàn Khu công nghiệp Tân Bình, thuế suất thuế thu nhập doanh nghiệp của Công ty là 15%. Công ty được miễn thuế trong 3 (ba) năm kể từ năm bắt đầu kinh doanh có lãi và giảm 50% trong 7 (bảy) năm tiếp theo.

Theo kết quả kinh doanh của Công ty thì năm 2003 là năm Công ty bắt đầu có lãi.Vì vậy thuế suất thuế thu nhập doanh nghiệp của Công ty cụ thể của các năm như sau: 

· Năm 2003, 2004 và 2005: Được miễn thuế Thu nhập doanh nghiệp;

· Năm 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011 và năm 2012: Thuế suất thuế TNDN là 7,5%;

· Từ năm 2013 trở đi: Thuế suất thuế TNDN là 15%.
Các loại thuế khác:

Ngoài ra, các loại thuế, phí khác Công ty thực hiện kê khai và nộp cho cơ quan thuế theo đúng quy định hiện hành của Nhà nước.
VI. ĐỐI TÁC LIÊN QUAN TỚI VIỆC nIÊM YẾT 

TỔ CHỨC TƯ VẤN:
CÔNG TY CP CHỨNG KHOÁN VIỆT QUỐC (VQS)
· Trụ sở chính
: Tầng 9 tòa nhà Trung tâm thương mại Vân Hồ, 51 Lê Đại Hành, Quận Hai Bà Trưng, TP Hà Nội.

· Điện thoại
: (04).9746999 
Fax: (04).9746834
· Website 
: www.vqs.vn 

· Email 

: admvqs@vqs.vn 

TỔ CHỨC KIỂM TOÁN:

CÔNG TY KIỂM TOÁN VÀ KẾ TOÁN HÀ NỘI (CPAHANOI)
· Trụ sở chính
: Số 12 ngõ 2 Hoa Lư, Hai Bà Trưng, Hà Nội.

· Điện thoại
: (04).9745081 
Fax: (04).9745083
· Website 
: www.cpahanoi.com 

· Email 

: cpahanoi@fpt.vn
((((((
VII. PHỤ LỤC
Phụ lục I: Bản sao hợp lệ Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh

Phụ lục II: Điều lệ công ty phù hợp với Điều lệ mẫu công ty niêm yết

Phụ lục III: Báo cáo Kiểm toán 2006, 2007
Phụ lục IV: Nghị quyết của Đại Hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Bao bì Nhựa Sài Gòn thông qua việc đưa Cổ phiếu Công ty Bao bì Nhựa Sài Gòn niêm yết tại Trung tâm Giao dịch Chứng khoán Hà Nội.

Phụ lục V: Cam kết nắm giữ cổ phiếu, cam kết của tổ chức niêm yết.

Phụ lục VI: Danh sách thành viên chủ chốt, sơ yếu lý lịch.

Phụ lục VII: Quy trình công bố thông tin.

Phụ lục VIII: Một số phụ lục khác

Tp. Hồ Chí Minh, ngày    tháng   năm 2008
CÔNG TY CỔ PHẦN BAO BÌ NHỰA SÀI GÒN

	CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ


DƯƠNG VĂN XUYÊN

	TỔNG GIÁM ĐỐC

DƯƠNG QUỐC THÁI

	KẾ TOÁN TRƯỞNG

NGUYỄN THỊ THANH SON
	TRƯỞNG BAN KIỂM SOÁT


 ĐỖ THỊ NGHIÊU


TỔ CHỨC TƯ VẤN

	ĐẠI DIỆN TỔ CHỨC TƯ VẤN

TỔNG GIÁM ĐỐC

NGUYỄN THÀNH NAM
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MÁY IN ỐNG ĐỒNG 7 MÀU
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Phòng Vật tư Xuất nhập khẩu





Phân xưởng Sản xuất





Phòng Sáng tạo Mẫu in





Phòng Thị trường và tiếp thị





Phòng Kế hoạch Sản xuất





GIÁM ĐỐC           KINH DOANH





GIÁM ĐỐC              THIẾT KẾ SẢN XUẤT





GIÁM ĐỐC           ĐIỀU HÀNH, DỰ ÁN





Phòng Tổng hợp, hỗ trợ kỹ thuật








Phòng Hợp tác quốc tế và quản lý dự án





GIÁM ĐỐC              KỸ THUẬT CÔNG NGHỆ





Phòng Hành chính Nhân sự





Phòng Tài chính Kế toán





Phòng nghiên cứu và phát triển (R&D)








TỔNG GIÁM ĐỐC





PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC





BAN CỐ VẤN





BAN KIỂM SOÁT








HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ





GIÁM ĐỐC              TÀI CHÍNH





ĐẠI HỘI ĐỒNG


CỔ ĐÔNG
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